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CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH 

NGHỊ ĐỊNH 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08/11/2021 VỀ QUẢN LÝ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: phân loại 

trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, 

nhập khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết 

bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại 

các cơ sở y tế. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với: 

a) Nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất trang thiết bị y tế, trừ nguyên 

liệu có chứa chất ma túy và tiền chất; 

b) Nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế là mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, 

nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người, các mẫu khác từ người khi nhập khẩu, 

xuất khẩu phải bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật; 

c) Khí y tế; 

d) Phụ kiện sử dụng cùng trang thiết bị y tế; 

đ) Các sản phẩm dùng trong y tế với mục đích nghiên cứu (Research Use Only - 

RUO), các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm (Laboratory Use Only - 

LUO). 

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc 

thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu 

cầu sau đây: 

a) Được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau 

đây: 

- Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp 

tổn thương, chấn thương; 

- Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý; 
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- Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống; 

- Kiểm soát sự thụ thai; 

- Khử khuẩn trang thiết bị y tế; 

- Cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị thông qua biện pháp 

kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người. 

b) Không sử dụng cơ chế dược lý, miễn dịch hoặc chuyển hóa trong hoặc trên cơ 

thể người hoặc nếu có sử dụng các cơ chế này thì chỉ mang tính chất hỗ trợ để 

đạt mục đích quy định tại điểm a khoản này. 

2. Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (In vitro diagnostic medical device) gồm 

thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ 

thống và các sản phẩm khác tham gia hoặc hỗ trợ quá trình thực hiện xét nghiệm 

được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu để phục vụ cho 

việc kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người. 

3. Trang thiết bị y tế đặc thù cá nhân là trang thiết bị y tế được sản xuất đặc biệt 

theo chỉ định của bác sỹ, có đặc điểm thiết kế riêng biệt sử dụng duy nhất cho 

một cá nhân cụ thể. 

4. Phụ kiện là một sản phẩm được chủ sở hữu trang thiết bị y tế chỉ định dùng 

cho mục đích cụ thể cùng với một trang thiết bị y tế cụ thể nhằm tạo điều kiện 

hoặc hỗ trợ thiết bị đó sử dụng đúng với mục đích dự định của nó. 

5. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế (Product owner) gồm tổ chức, cá nhân thực hiện 

việc: 

a) Cung cấp trang thiết bị y tế bằng tên riêng của mình hoặc bằng bất kỳ nhãn 

hiệu, thiết kế, tên thương mại hoặc tên khác hoặc mã hiệu khác thuộc sở hữu hay 

kiểm soát của cá nhân, tổ chức đó; 

b) Chịu trách nhiệm về việc thiết kế, sản xuất, lắp ráp, xử lý, nhãn mác, bao bì 

hoặc sửa chữa trang thiết bị y tế hoặc xác định mục đích sử dụng của trang thiết 

bị y tế đó. 

 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế 

1. Bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế. 

2. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về đặc tính kỹ thuật, công dụng của 

trang thiết bị y tế và các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra đối với người sử dụng. 

3. Bảo đảm truy xuất nguồn gốc của trang thiết bị y tế. 
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4. Quản lý trang thiết bị y tế phải dựa trên phân loại về mức độ rủi ro và tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền ban hành, thừa nhận hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân 

công bố áp dụng theo quy định của pháp luật. 

5. Trang thiết bị y tế là phương tiện đo, thiết bị bức xạ phải được quản lý theo 

quy định của pháp luật về đo lường, pháp luật về năng lượng nguyên tử và quy 

định tại Nghị định này. 

6. Hóa chất, chế phẩm chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế được 

quản lý theo quy định của Nghị định này. Hóa chất, chế phẩm có mục đích khử 

khuẩn trang thiết bị y tế nhưng ngoài ra còn có mục đích sử dụng khác được 

quản lý theo quy định của pháp luật về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

7. Trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế và chất ngoại kiểm 

có chứa chất ma túy và tiền chất phải được quản lý xuất nhập khẩu theo quy định 

của pháp luật về phòng, chống ma túy và quản lý theo quy định tại Nghị định 

này. 

8. Không áp dụng các quy định về phân loại, cấp số lưu hành, công bố đủ điều 

kiện mua bán của Nghị định này đối với: 

a) Phần mềm (software) sử dụng cho trang thiết bị y tế; 

b) Trang thiết bị y tế được mua bán như hàng hóa thông thường nhập khẩu theo 

hình thức quà tặng, quà biếu cho cá nhân hoặc tổ chức không phải là cơ sở y tế. 

 

Chương II 

PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 4. Loại trang thiết bị y tế 

Trang thiết bị y tế được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan 

đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các trang thiết bị y tế đó: 

1. Trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp. 

2. Trang thiết bị y tế thuộc loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung 

bình thấp. 

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung 

bình cao. 

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao. 
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Điều 5. Nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế 

1. Việc phân loại trang thiết bị y tế phải dựa trên cơ sở quy tắc phân loại về mức 

độ rủi ro. 

2. Trang thiết bị y tế chỉ có một mục đích sử dụng nhưng mục đích sử dụng đó 

có thể được phân loại vào hai hoặc nhiều mức độ rủi ro khác nhau thì áp dụng 

việc phân loại theo mức độ rủi ro cao nhất. 

3. Trang thiết bị y tế có nhiều mục đích sử dụng và mỗi mục đích sử dụng có 

mức độ rủi ro khác nhau thì áp dụng việc phân loại theo mức độ rủi ro cao nhất. 

4. Trong trường hợp trang thiết bị y tế được thiết kế để sử dụng kết hợp với một 

trang thiết bị y tế khác thì mỗi trang thiết bị y tế phải được phân loại mức độ rủi 

ro riêng biệt. 

Trường hợp đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro là thiết bị, hệ thống thiết 

bị có tham gia vào quá trình xét nghiệm và các thuốc thử, chất chứng, chất 

chuẩn, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát được phân loại mức độ rủi ro riêng 

biệt nhưng kết quả phân loại phải căn cứ vào mức độ rủi ro cao nhất của mục 

đích sử dụng cuối cùng của tổng thể trang thiết bị y tế kết hợp đó. Các trang thiết 

bị y tế chẩn đoán in vitro là các sản phẩm khác tham gia hoặc hỗ trợ quá trình 

thực hiện xét nghiệm được phân loại mức độ rủi ro riêng biệt. 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế bảo đảm 

phù hợp với các điều ước quốc tế về phân loại trang thiết bị y tế của Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á mà Việt Nam là thành viên. 

6. Việc phân loại trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cơ sở phân loại là cơ 

sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành. 

 

Điều 6. Thu hồi kết quả phân loại trang thiết bị y tế 

1. Các trường hợp thu hồi kết quả phân loại trang thiết bị y tế: 

a) Kết quả phân loại sai làm giảm mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế; 

b) Bản kết quả phân loại bị làm giả. 

2. Thủ tục thu hồi: 

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận về việc kết quả phân 

loại thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Y tế có 

trách nhiệm ban hành văn bản thu hồi kết quả phân loại, trong đó phải yêu cầu 

cơ sở phân loại thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm 
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gây ra (nếu có) đồng thời hủy bỏ thông tin về kết quả phân loại trang thiết bị y tế 

đã bị thu hồi trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế. 

Văn bản thu hồi kết quả phân loại được gửi cho cơ sở phân loại trang thiết bị y 

tế, Sở Y tế, Tổng cục Hải quan và Hải quan các cửa khẩu và được đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế. 

b) Sau khi nhận được văn bản thu hồi kết quả phân loại, cơ sở phân loại có trách 

nhiệm thu hồi toàn bộ các kết quả phân loại được ghi trong văn bản thu hồi, 

đồng thời phải chịu trách nhiệm giải quyết những hậu quả do hành vi vi phạm 

pháp luật của mình gây ra. 

c) Sau khi nhận được văn bản thu hồi kết quả phân loại, cơ quan nơi tiếp nhận hồ 

sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành (sau đây gọi là hồ sơ 

cấp số lưu hành) có trách nhiệm rà soát các số lưu hành mà mình đã cấp. Trường 

hợp phát hiện trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành có sử dụng bản kết quả 

phân loại đã bị Bộ Y tế ban hành văn bản thu hồi, cơ quan đã cấp số lưu hành có 

trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đó. 

 

Điều 7. Xử lý đối với trang thiết bị y tế có sử dụng kết quả phân loại bị thu 

hồi 

1. Trường hợp trang thiết bị y tế đang thực hiện thủ tục đề nghị cấp số lưu hành 

có sử dụng bản kết quả phân loại đã bị thu hồi: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành có trách nhiệm báo cáo 

bằng văn bản với cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành để dừng thủ 

tục cấp số lưu hành. 

b) Sau khi nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân quy định tại điểm a 

khoản này hoặc sau khi nhận được văn bản thu hồi bản phân loại trang thiết bị y 

tế, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm từ chối cấp số lưu hành. 

2. Trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết 

quả phân loại đã bị thu hồi nhưng chưa thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa: 

a) Chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm dừng việc thực hiện thủ tục thông 

quan hàng hóa, báo cáo bằng văn bản với Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến thông 

quan hàng hóa để dừng thủ tục thông quan và cơ quan nơi đã cấp số lưu hành để 

thu hồi số lưu hành. 

b) Sau khi nhận được văn bản đề nghị của chủ sở hữu số lưu hành hoặc sau khi 

nhận được văn bản thu hồi bản phân loại trang thiết bị y tế, cơ quan hải quan có 
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trách nhiệm dừng thủ tục thông quan; cơ quan nơi đã cấp sổ lưu hành có trách 

nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi số lưu hành. 

3. Trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết 

quả phân loại đã bị thu hồi và đã thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa nhưng 

chưa bán đến người sử dụng: 

a) Chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm: 

- Dừng lưu hành trang thiết bị y tế và thực hiện các biện pháp thu hồi các trang 

thiết bị y tế có số lưu hành mà hồ sơ cấp số lưu hành có sử dụng bản kết quả 

phân loại đã bị thu hồi; 

- Báo cáo bằng văn bản với cơ quan hải quan nơi đã thực hiện thông quan hàng 

hóa trong đó phải nêu rõ số lượng trang thiết bị y tế đã thông quan và không làm 

thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo cho đến khi trang thiết bị y tế được 

cấp số lưu hành mới theo kết quả phân loại đã điều chỉnh; 

- Báo cáo bằng văn bản với cơ quan nơi đã cấp số lưu hành, trong đó phải nêu rõ 

số lượng trang thiết bị y tế đã thông quan và các hợp đồng mua bán (nếu có); 

- Thực hiện lại thủ tục cấp mới số lưu hành. 

b) Sau khi nhận được văn bản đề nghị của chủ sở hữu số lưu hành hoặc sau khi 

nhận được văn bản thu hồi bản phân loại trang thiết bị y tế: 

- Cơ quan hải quan có trách nhiệm không giải quyết thủ tục thông quan; 

- Cơ quan nơi đã cấp số lưu hành có trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi số lưu 

hành. 

4. Trường hợp trang thiết bị y tế đã bán cho các cơ sở y tế: 

a) Chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm: 

- Báo cáo bằng văn bản với cơ quan nơi đã cấp số lưu hành, trong đó phải nêu rõ 

số lượng trang thiết bị y tế đã bán cho các cơ sở y tế; 

- Thông báo bằng văn bản cho các cơ sở y tế nơi đang sử dụng các trang thiết bị 

y tế. 

b) Trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành có sử dụng bản kết quả 

sai về mức độ phân loại nhưng không tiềm ẩn khả năng gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe người bệnh: cơ sở y tế được tiếp tục sử dụng trang thiết bị y tế đó và chủ sở 

hữu số lưu hành có trách nhiệm phải hoàn chỉnh hồ sơ lưu hành trang thiết bị y 

tế tại cơ sở y tế sau khi có số lưu hành mới. 

c) Trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành có sử dụng bản kết quả 

sai về mức độ phân loại có tiềm ẩn khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 
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bệnh: cơ sở y tế không được tiếp tục sử dụng trang thiết bị y tế đó và chủ sở hữu 

số lưu hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo đảm hoạt 

động bình thường của các cơ sở y tế. 

 

Chương III 

SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 8. Điều kiện về quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế 

1. Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. 

2. Đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, 

ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, phải đáp ứng 

thêm các yêu cầu sau đây: 

a) Có hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng nguyên 

liệu là chất ma túy và tiền chất, quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế, 

nguyên liệu có chứa chất ma túy và tiền chất; 

b) Trang thiết bị y tế, nguyên liệu có chứa chất ma túy và tiền chất được bảo 

quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng, phải bảo đảm an toàn. 

 

Điều 9. Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 

Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế gồm: 

1. Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất. 

2. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 được cấp bởi 

tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật. 

3. Các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị 

định này. 

 

Điều 10. Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y 

tế 

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế làm thành 01 bộ, trong 

đó: 

a) Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự theo quy định tại 

Điều 9 Nghị định này; giữa các phần có phân cách, có trang bìa và danh mục tài 

liệu. 
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b) Trường hợp tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì 

phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp 

luật. 

2. Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất: 

a) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của cơ sở đề 

nghị công bố đủ điều kiện sản xuất đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản 

lý chất lượng. 

b) Bản gốc có xác nhận của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện sản xuất đối với 

tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 

này. 

 

Điều 11. Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 

1. Trước khi thực hiện sản xuất trang thiết bị y tế, cơ sở sản xuất trang thiết bị y 

tế có trách nhiệm nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi đặt địa điểm sản xuất (việc 

xác định địa điểm sản xuất được dựa vào địa điểm ghi trong giấy chứng nhận hệ 

thống quản lý chất lượng). Trường hợp có nhiều địa điểm sản xuất tại nhiều tỉnh 

khác nhau thì phải thực hiện việc công bố theo từng tỉnh. 

2. Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định của Bộ 

Tài chính), Sở Y tế trên địa bàn nơi đặt cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đăng tải 

công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin 

và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. 

3. Trong quá trình hoạt động cơ sở sản xuất có trách nhiệm lập văn bản thông 

báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay đổi và cập nhật các tài 

liệu đó vào hồ sơ công bố đã công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý 

trang thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi các 

thông tin trong hồ sơ công bố. 

 

Chương IV 

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 12. Các giai đoạn nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế 

1. Giai đoạn 1: là giai đoạn đầu tiên nhằm nghiên cứu sơ bộ về tính an toàn của 

trang thiết bị y tế đối với con người và mức độ dễ sử dụng của trang thiết bị y tế 

đối với bác sĩ và nhân viên y tế. 
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2. Giai đoạn 2: là giai đoạn nghiên cứu nhằm xác định và chứng minh tính an 

toàn, hiệu quả của trang thiết bị y tế. 

3. Giai đoạn 3: là giai đoạn được tiến hành sau khi trang thiết bị y tế đã được lưu 

hành nhằm tiếp tục nghiên cứu tính an toàn, hiệu quả của trang thiết bị y tế sau 

khi được dùng rộng rãi trong cộng đồng dân cư theo đúng điều kiện sử dụng. 

 

Điều 13. Yêu cầu đối với trang thiết bị y tế nghiên cứu lâm sàng 

1. Đạt tiêu chuẩn chất lượng theo hồ sơ đăng ký nghiên cứu lâm sàng. 

2. Đã qua kiểm tra, đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị, đảm bảo chất 

lượng và an toàn. 

3. Nhãn trang thiết bị y tế nghiên cứu lâm sàng phải ghi dòng chữ “Trang thiết bị 

y tế dùng cho nghiên cứu lâm sàng, cấm dùng cho mục đích khác”. Việc ghi 

nhãn thực hiện theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. 

 

Điều 14. Yêu cầu đối với cơ sở nhận nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế 

Cơ sở nhận nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế phải đáp ứng các yêu cầu sau 

đây: 

1. Là cơ sở có chức năng về nghiên cứu khoa học, độc lập đối với tổ chức, cá 

nhân có trang thiết bị y tế nghiên cứu lâm sàng. 

2. Có địa điểm, phòng nghiên cứu lâm sàng, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nguyên tắc Thực hành lâm sàng tốt theo hướng 

dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Có đủ nhân lực nghiên cứu, trong đó: 

a) Nghiên cứu viên chính nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế phải có đủ trình 

độ và năng lực chuyên môn về chuyên ngành nghiên cứu, có kinh nghiệm trong 

thực hành lâm sàng và sử dụng trang thiết bị y tế, nắm vững các quy định về 

quản lý khoa học công nghệ và đạo đức trong nghiên cứu, có khả năng triển khai 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế; 

b) Nghiên cứu viên phải có đủ trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu 

cầu nghiên cứu, được tập huấn về kiến thức và kỹ năng liên quan đến nghiên cứu 

lâm sàng trang thiết bị y tế. 

 

Điều 15. Hồ sơ nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế 
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Hồ sơ nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế bao gồm hồ sơ đề nghị phê duyệt 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế; hồ sơ đề nghị phê duyệt thay đổi nghiên 

cứu lâm sàng trang thiết bị y tế; hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả nghiên cứu lâm 

sàng trang thiết bị y tế, được quy định cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

b) Hồ sơ thông tin về trang thiết bị y tế nghiên cứu lâm sàng bao gồm: 

- Hồ sơ thông tin sản phẩm nghiên cứu (thông tin chung về trang thiết bị y tế 

nghiên cứu lâm sàng: tên, đặc tính kỹ thuật, công năng sử dụng và các thông tin 

liên quan khác); 

- Tài liệu nghiên cứu tiền lâm sàng của trang thiết bị y tế cần nghiên cứu lâm 

sàng: các báo cáo nghiên cứu về độ an toàn, hiệu quả, đề xuất về cách sử dụng, 

bảo quản; 

- Tài liệu nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế các giai đoạn trước (nếu đề nghị 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế ở giai đoạn tiếp theo và trang thiết bị y tế 

không thuộc đối tượng được miễn nghiên cứu lâm sàng các giai đoạn trước đó). 

c) Hồ sơ pháp lý của trang thiết bị y tế nghiên cứu lâm sàng bao gồm: 

- Tài liệu kỹ thuật trang thiết bị y tế; 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và phiếu kiểm nghiệm, kiểm định trang thiết bị y tế của 

đơn vị có thẩm quyền; 

- Tờ hướng dẫn sử dụng đã được cấp phép lưu hành đối với các trang thiết bị y tế 

đề nghị nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3; 

- Văn bản xác nhận tham gia của các tổ chức nghiên cứu đối với nghiên cứu đa 

trung tâm tại Việt Nam; 

- Hợp đồng hợp tác nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế giữa cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có trang thiết bị y tế nghiên cứu và cơ sở kinh doanh dịch vụ 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế; hợp đồng hợp tác giữa tổ chức, cá nhân 

có trang thiết bị y tế nghiên cứu lâm sàng với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu (nếu có). 

d) Đề cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế và bản thuyết minh bao 

gồm: Thuyết minh nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế và Phiếu thu thập 

thông tin nghiên cứu hoặc Bệnh án nghiên cứu (Case Report Form - CRF). 

đ) Lý lịch khoa học và bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Thực hành 

tốt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế của nghiên cứu viên chính do Bộ Y tế 

hoặc do các cơ sở có chức năng đào tạo về thực hành lâm sàng tốt cấp. 
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e) Bản cung cấp thông tin nghiên cứu và phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu 

của người tham gia nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

g) Biên bản thẩm định về khoa học và đạo đức trong nghiên cứu của Hội đồng 

đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở. 

h) Nhãn trang thiết bị y tế theo quy định khoản 3 Điều 13 Nghị định này và 

hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế nghiên cứu. 

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt thay đổi nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế bao 

gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt thay đổi nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

b) Phiên bản cập nhật của các tài liệu tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này 

đã được thay đổi. 

c) Biên bản thẩm định của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ 

sở đối với những thay đổi nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có ảnh hưởng 

đến sức khỏe và quyền lợi người tham gia nghiên cứu trang thiết bị y tế hoặc ảnh 

hưởng đến thiết kế, quy trình và thủ tục nghiên cứu. 

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế bao 

gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt kết quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế; 

b) Bản sao đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt; 

c) Bản sao Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt; 

d) Biên bản thẩm định kết quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế của hội 

đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở; 

đ) Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

4. Yêu cầu đối với hồ sơ: 

a) Hồ sơ nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế phải được viết bằng tiếng Việt. 

Trường hợp không thể hiện bằng tiếng Việt thì phải có thêm bản dịch công 

chứng của tài liệu đó ra tiếng Việt; 

b) Đối với các giấy tờ do cơ quan quản lý nước ngoài cấp phải được hợp pháp 

hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp 

được miễn theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 16. Thủ tục, trình tự phê duyệt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế 
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1. Cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế 

đến Bộ Y tế. 

2. Bộ Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 02 ngày làm việc 

Bộ Y tế chuyển hồ sơ đến Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc 

gia (sau đây viết tắt là Hội đồng đạo đức quốc gia) để thẩm định. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ phải có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể cho cơ sở bổ sung 

hồ sơ. 

Cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo. Quá thời 

hạn này, thủ tục phê duyệt nghiên cứu phải thực hiện lại từ đầu. 

3. Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng đạo đức 

quốc gia tổ chức họp và có biên bản thẩm định đề cương nghiên cứu lâm sàng 

trang thiết bị y tế. 

Trường hợp thẩm định đạt yêu cầu, Hội đồng đạo đức quốc gia cấp Giấy chứng 

nhận chấp thuận đề cương nghiên cứu. 

Trường hợp đề cương nghiên cứu không được chấp thuận hoặc cần sửa chữa, 

Hội đồng đạo đức quốc gia có văn bản thông báo cho cơ sở nghiên cứu và nêu rõ 

lý do. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo cơ sở 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và gửi 

Hội đồng đạo đức quốc gia. Quá thời hạn này, thủ tục phê duyệt đề cương 

nghiên cứu phải thực hiện lại từ đầu. 

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sửa đổi bổ sung, Hội 

đồng đạo đức quốc gia phải tổ chức họp để xem xét. Trường hợp đạt yêu cầu, 

Hội đồng đạo đức quốc gia cấp Giấy chứng nhận chấp thuận đề cương nghiên 

cứu. Trường hợp không được chấp thuận, Hội đồng đạo đức quốc gia có văn bản 

thông báo cho cơ sở nghiên cứu lâm sàng và nêu rõ lý do. 

Hồ sơ chỉ được xem xét sửa đổi bổ sung tối đa không quá 03 lần. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chấp 

thuận đề cương nghiên cứu và hồ sơ kèm theo, Bộ Y tế quyết định phê duyệt đề 

cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

 

Điều 17. Thủ tục, trình tự phê duyệt thay đổi đề cương nghiên cứu lâm sàng 

trang thiết bị y tế 
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1. Cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt thay đổi đề cương nghiên cứu lâm sàng 

trang thiết bị y tế đến Bộ Y tế. 

2. Bộ Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có văn bản thông 

báo, hướng dẫn cụ thể cho cơ sở bổ sung hồ sơ cho đến khi hồ sơ hợp lệ. Cơ sở 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong 

thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo. Quá thời hạn 

này, thủ tục phê duyệt thay đổi đề cương nghiên cứu phải thực hiện lại từ đầu. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 02 ngày làm việc Bộ Y tế chuyển hồ sơ 

đến Hội đồng đạo đức quốc gia để thẩm định và có biên bản thẩm định thay đổi 

đề cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

3. Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng đạo đức 

quốc gia tổ chức họp Hội đồng và có biên bản thẩm định thay đổi đề cương 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

Trường hợp thẩm định đạt yêu cầu, Hội đồng đạo đức quốc gia cấp Giấy chứng 

nhận chấp thuận thay đổi đề cương nghiên cứu. 

Trường hợp đề cương nghiên cứu không được chấp thuận hoặc cần sửa chữa, 

Hội đồng đạo đức quốc gia có văn bản thông báo cho cơ sở nghiên cứu và nêu rõ 

lý do. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo cơ sở 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và gửi 

Hội đồng đạo đức quốc gia. Quá thời hạn này, thủ tục phê duyệt thay đổi đề 

cương nghiên cứu phải thực hiện lại từ đầu. 

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Hội đồng 

đạo đức quốc gia xem xét. Trường hợp đạt yêu cầu, Hội đồng đạo đức quốc gia 

cấp Giấy chứng nhận chấp thuận thay đổi đề cương nghiên cứu, trường hợp 

không được chấp thuận, Hội đồng đạo đức quốc gia có văn bản thông báo cho cơ 

sở nghiên cứu lâm sàng và nêu rõ lý do. 

Hồ sơ chỉ được xem xét sửa đổi, bổ sung tối đa không quá 03 lần. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chấp 

thuận thay đổi đề cương nghiên cứu và hồ sơ kèm theo, Bộ Y tế quyết định phê 

duyệt thay đổi đề cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

 

Điều 18. Thủ tục, trình tự phê duyệt kết quả nghiên cứu trang thiết bị y tế 

trên lâm sàng 
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1. Cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết 

bị y tế bằng tiếng Việt đến Bộ Y tế. 

2. Bộ Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm 

việc Bộ Y tế chuyển hồ sơ đến Hội đồng đạo đức quốc gia để thẩm định. Trường 

hợp hồ sơ không hợp lệ phải có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể cho cơ sở 

bổ sung hồ sơ. 

Cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo. Quá thời 

hạn này, thủ tục phê duyệt kết quả nghiên cứu phải thực hiện lại từ đầu. 

3. Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng đạo đức 

quốc gia tổ chức họp Hội đồng và có biên bản thẩm định kết quả nghiên cứu 

trang thiết bị y tế trên lâm sàng. 

Trường hợp thẩm định đạt yêu cầu, Hội đồng đạo đức quốc gia cấp Giấy chứng 

nhận chấp thuận kết quả nghiên cứu trang thiết bị y tế trên lâm sàng. 

Trường hợp kết quả nghiên cứu không được chấp thuận hoặc cần sửa chữa, Hội 

đồng đạo đức quốc gia có văn bản thông báo cho cơ sở nghiên cứu và nêu rõ lý 

do. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo cơ sở 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, kết quả 

nghiên cứu và gửi Hội đồng đạo đức quốc gia. Quá thời hạn này, thủ tục phê 

duyệt kết quả nghiên cứu phải thực hiện lại từ đầu. 

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ sửa đổi bổ sung, Hội đồng đạo 

đức quốc gia xem xét. Trường hợp đạt yêu cầu, Hội đồng đạo đức quốc gia cấp 

Giấy chứng nhận chấp thuận kết quả nghiên cứu, trường hợp không được chấp 

thuận, Hội đồng đạo đức quốc gia có văn bản thông báo cho cơ sở nghiên cứu 

lâm sàng và nêu rõ lý do. 

Hồ sơ chỉ được xem xét sửa đổi bổ sung tối đa không quá 03 lần. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chấp 

thuận kết quả nghiên cứu và hồ sơ kèm theo, Bộ Y tế quyết định phê duyệt kết 

quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

 

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế nghiên cứu 

lâm sàng 
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1. Bồi thường thiệt hại cho người tham gia nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y 

tế nếu có rủi ro xảy ra do nghiên cứu trang thiết bị y tế theo quy định của pháp 

luật. 

2. Ký kết hợp đồng về việc nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế với cơ sở 

nhận nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và tính an toàn của trang thiết 

bị y tế do mình cung cấp. 

 

Điều 20. Trách nhiệm của cơ sở nhận nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y 

tế 

1. Chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

2. Chịu trách nhiệm về sự an toàn và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia 

nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế và bồi thường thiệt hại cho người tham 

gia nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế nếu có rủi ro xảy ra do lỗi của cơ sở 

nhận nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo đảm trung thực, khách quan trong nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. 

4. Độc lập về kinh tế, tổ chức nhân sự đối với tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y 

tế nghiên cứu lâm sàng. 

 

Chương V 

LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Mục 1. SỐ LƯU HÀNH, ĐIỀU KIỆN LƯU HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA 

TỔ CHỨC ĐỨNG TÊN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG HOẶC 

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH 

Điều 21. Số lưu hành của trang thiết bị y tế 

1. Số lưu hành của trang thiết bị y tế là: 

a) Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B; 

b) Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, 

D. 

2. Chủ sở hữu số lưu hành là tổ chức công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu 

hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D. 
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3. Hiệu lực của số lưu hành: số lưu hành của trang thiết bị y tế có giá trị không 

thời hạn, trừ trường hợp số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp theo quy định về 

cấp khẩn cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng, chống dịch bệnh, 

khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Căn cứ hồ sơ thực tế của trang thiết bị y 

tế đề nghị cấp số lưu hành khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thời hạn cụ 

thể của số lưu hành. 

 

Điều 22. Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế 

1. Trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đã có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này, 

trừ các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 24 Nghị định này; 

b) Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về 

nhãn hàng hóa; 

c) Có hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt; 

d) Có thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành, trừ trường 

hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết 

bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. 

2. Trường hợp thông tin theo quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều này 

không kèm theo trang thiết bị y tế thì phải cung cấp dưới hình thức thông tin 

điện tử và phải thể hiện rõ hướng dẫn tra cứu thông tin trên nhãn trang thiết bị y 

tế. 

 

Điều 23. Điều kiện để công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc cấp giấy chứng nhận 

đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế 

1. Điều kiện để công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

lưu hành đối với trang thiết bị y tế: 

a) Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất đối với 

trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; 

b) Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

quản lý chất lượng ISO 13485 và được lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào trên thế 

giới đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu; 

c) Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất 

công bố áp dụng. 
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2. Không cho phép thực hiện lại thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng 

ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Trang thiết bị y tế thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị 

định này; 

b) Trang thiết bị y tế bị thu hồi thuộc trường hợp theo quy định tại các khoản 1 

và 3 Điều 38 Nghị định này. 

3. Không tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành 

trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi số lưu hành đối với 

trang thiết bị y tế thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 

38 Nghị định này. 

 

Điều 24. Các trường hợp được miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng và miễn 

đăng ký lưu hành 

1. Trang thiết bị y tế chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm 

định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá chất lượng, đào tạo hướng dẫn sử 

dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế. 

2. Trang thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích viện trợ hoặc khám, 

chữa bệnh nhân đạo hoặc để phục vụ hoạt động hội chợ, triển lãm, trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm hoặc để sử dụng cho mục đích là quà tặng, quà biếu cho cơ 

sở y tế hoặc chữa bệnh cá nhân, đặc thù cá nhân hoặc theo nhu cầu chẩn đoán 

đặc biệt của cơ sở y tế. 

3. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa mà trên thị 

trường chưa có sẵn các trang thiết bị y tế khác có khả năng thay thế. 

4. Trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam chỉ với mục đích xuất khẩu hoặc 

tham gia trưng bày, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. 

 

Điều 25. Điều kiện của tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng 

hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế 

1. Tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành 

trang thiết bị y tế bao gồm: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang 

thiết bị y tế; 
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b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam được ủy quyền của 

chủ sở hữu trang thiết bị y tế; 

c) Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà 

thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở 

hữu trang thiết bị y tế. 

2. Tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang 

thiết bị y tế phải có cơ sở bảo hành tại Việt Nam hoặc phải có hợp đồng với tổ 

chức đủ năng lực bảo hành trang thiết bị y tế, trừ trường hợp các trang thiết bị y 

tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài 

liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. 

Trường hợp tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành 

trang thiết bị y tế thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế phải có cơ sở bảo hành tại Việt Nam hoặc phải có hợp đồng 

với cơ sở đủ năng lực bảo hành trang thiết bị y tế, trừ trường hợp các trang thiết 

bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có 

tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. 

Cơ sở bảo hành phải được chủ sở hữu trang thiết bị y tế chứng nhận đủ năng lực 

bảo hành sản phẩm. 

Mục 2. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ THUỘC LOẠI A, B 

Điều 26. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng 

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B bao 

gồm: 

1. Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A, B. 

2. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực 

tại thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức đứng tên công bố 

tiêu chuẩn áp dụng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định này. 

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp, trừ 

trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. 

5. Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài 

liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở 

hữu trang thiết bị y tế ban hành. 
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Riêng đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in vitro: tài liệu kỹ 

thuật bằng tiếng Việt kèm theo tài liệu về nguyên vật liệu, về an toàn của sản 

phẩm, quy trình sản xuất, các báo cáo nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng bao 

gồm báo cáo độ ổn định. 

6. Giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do 

chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố. 

Riêng đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước bổ sung kết quả đánh giá 

các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp hoặc Giấy chứng nhận đánh giá 

chất lượng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trang thiết bị y 

tế chẩn đoán in vitro. Kết quả đánh giá phải phù hợp với tiêu chuẩn mà chủ sở 

hữu trang thiết bị y tế công bố. 

7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế. 

8. Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế. 

9. Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với 

trang thiết bị y tế nhập khẩu. 

 

Điều 27. Yêu cầu đối với hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng 

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng làm thành 01 bộ. 

2. Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng: 

a) Đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Nộp bản gốc 

hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công 

bố tiêu chuẩn áp dụng. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng không bằng 

tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải 

được chứng thực theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và giấy xác nhận cơ 

sở đủ điều kiện bảo hành: 

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nộp bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực; 

- Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự 

hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 



 20 

c) Đối với Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang 

thiết bị y tế công bố áp dụng: Nộp bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức 

đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng. 

Trường hợp Bản tiêu chuẩn không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt 

thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của 

pháp luật. 

d) Đối với tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế: Nộp bản bằng tiếng 

Việt có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng, kèm theo 

bản gốc bằng tiếng Anh do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành đối với trang 

thiết bị y tế nhập khẩu. Trường hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng không bằng tiếng 

Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được 

chứng thực theo quy định của pháp luật. 

đ) Đối với mẫu nhãn: Nộp bản mẫu nhãn có xác nhận của tổ chức đứng tên công 

bố tiêu chuẩn áp dụng. Mẫu nhãn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về nhãn hàng hóa. 

e) Đối với giấy chứng nhận lưu hành tự do: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh 

sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Trường hợp giấy chứng nhận lưu hành tự do không bằng tiếng Anh hoặc không 

bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo 

quy định của pháp luật. 

g) Đối với bản kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số 

khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp 

cấp hoặc Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng do cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro: Nộp bản gốc hoặc 

bản sao có chứng thực. 

 

Điều 28. Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng 

1. Trước khi đưa trang thiết bị y tế thuộc loại A, B lưu thông trên thị trường, cơ 

sở công bố tiêu chuẩn áp dụng có trách nhiệm nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi 

đặt trụ sở kinh doanh. 

2. Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định của Bộ 

Tài chính), Sở Y tế trên địa bàn nơi đặt cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế đăng 

tải Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B công 

khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế và hồ sơ công bố 

tiêu chuẩn áp dụng, trừ tài liệu quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định này. 
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3. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu trang thiết bị y tế, loại trang thiết bị y tế, 

chủng loại, mục đích sử dụng, chỉ định sử dụng; bổ sung cơ sở sản xuất, mã sản 

phẩm chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm thực hiện lại việc công bố tiêu 

chuẩn áp dụng theo quy định của Nghị định này. 

4. Trong quá trình lưu hành trang thiết bị y tế, chủ sở hữu số công bố tiêu chuẩn 

áp dụng có trách nhiệm lập văn bản thông báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu 

liên quan đến thay đổi và cập nhật các tài liệu đó vào hồ sơ công bố tiêu chuẩn 

áp dụng đã công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau: 

a) Thay đổi địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu 

hành trang thiết bị y tế; 

b) Thay đổi tên gọi của chủ sở hữu số lưu hành hoặc tên gọi của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế; 

c) Thay đổi một trong các thông tin về tên gọi, địa chỉ của cơ sở sản xuất trang 

thiết bị y tế; 

d) Thay đổi quy cách đóng gói; 

đ) Thay đổi cơ sở bảo hành; 

e) Thay đổi nhãn, thay đổi hướng dẫn sử dụng nhưng không thay đổi mục đích 

sử dụng, chỉ định sử dụng. Các trang thiết bị y tế được sản xuất trước ngày chủ 

sở hữu số công bố tiêu chuẩn áp dụng thông báo thay đổi nhãn thì được lưu hành 

với thông tin đã công bố tại thời điểm sản xuất; 

g) Giảm cơ sở sản xuất, chủng loại, mã sản phẩm. 

 

Mục 3. ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

THUỘC LOẠI C, D 

Điều 29. Các hình thức đăng ký lưu hành 

1. Cấp mới số lưu hành áp dụng đối với trang thiết bị y tế trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Trang thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp số lưu hành. 

b) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành nhưng có một trong các thay đổi 

sau: 

- Chủ sở hữu trang thiết bị y tế; loại trang thiết bị y tế; chủng loại, mục đích sử 

dụng, chỉ định sử dụng; tiêu chuẩn chất lượng; bổ sung cơ sở sản xuất, mã sản 

phẩm; nguyên liệu sản xuất ảnh hưởng đến chức năng đối với trang thiết bị y tế 
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chẩn đoán in vitro và trang thiết bị y tế dùng một lần; nồng độ, hàm lượng, thành 

phần của nguyên liệu là dược chất kết hợp trong một trang thiết bị y tế với vai 

trò hỗ trợ mục đích điều trị; 

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này. 

2. Cấp nhanh số lưu hành mới đối với trang thiết bị y tế thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Đã được một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành 

tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market 

Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ 

quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật 

Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, 

các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp 

trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; 

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) 

- Hàn Quốc hoặc thuộc danh sách các tổ chức cấp giấy lưu hành được cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam công nhận (sau đây viết tắt là nước tham chiếu); 

b) Đã được cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc số lưu hành hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký lưu hành theo hình thức thương mại tại Việt Nam, trừ các trường hợp đã 

bị thu hồi trước ngày Nghị định này có hiệu lực; 

3. Cấp khẩn cấp số lưu hành mới đối với trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng, 

chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong trường hợp cấp 

bách thuộc Danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Đã được một trong các nước tham chiếu cho phép lưu hành hoặc sử dụng 

khẩn cấp; 

b) Thuộc danh mục sản phẩm được sử dụng khẩn cấp do Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) công bố; 

c) Thuộc danh mục các sản phẩm phổ biến do Ủy ban an ninh y tế của Châu Âu 

(Health Security Committee - EUHSC) công bố; 

d) Đã được cấp số lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu theo hình thức thương 

mại tại Việt Nam, trừ các trường hợp đã bị thu hồi trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực; 

đ) Được sản xuất trong nước theo hình thức chuyển giao công nghệ đối với trang 

thiết bị y tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c hoặc d 

khoản này; 
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e) Được sản xuất trong nước theo hình thức gia công đối với trang thiết bị y tế 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c hoặc d khoản này. 

 

Điều 30. Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành 

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế có quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tương ứng: 

a) Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành. 

b) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13845 còn hiệu lực 

tại thời điểm nộp hồ sơ. 

c) Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng 

ký lưu hành còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định này. 

d) Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp, trừ 

trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. 

đ) Giấy lưu hành còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết bị y tế 

nhập khẩu. 

e) Hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN (sau đây 

viết tắt là hồ sơ CSDT). 

g) Giấy chứng nhận hợp quy. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo 

phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường: 

a) Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành. 

b) Quyết định phê duyệt mẫu. 

c) Giấy tờ theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc trường hợp 

cấp nhanh quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này: 

a) Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành. 

b) Giấy tờ theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này. 

c) Giấy lưu hành được cấp bởi một trong các nước tham chiếu đối với trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định này. 
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d) Giấy lưu hành đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu và Giấy phép nhập khẩu 

hoặc Số lưu hành hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trường hợp 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định này. 

đ) Giấy chứng nhận đánh giá chất lượng do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, trừ các trường hợp sau: 

- Thuộc danh mục A, B phụ lục 2 Hiệp định trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro 

tại Châu Âu và đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free 

Sale) của một trong các nước thuộc thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; 

- Thuộc danh mục A, B phụ lục 2 Hiệp định trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro 

tại Châu Âu và đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) 

của một trong các nước tham chiếu; 

- Không thuộc danh mục A, B phụ lục 2 Hiệp định trang thiết bị y tế chẩn đoán 

in vitro tại Châu Âu nhưng đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành (Market 

Authorization) của một trong các nước tham chiếu; 

- Thuộc danh sách do Bộ trưởng Bộ Y tế công bố. 

e) Hồ sơ CSDT. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc trường hợp 

cấp khẩn cấp quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này: 

a) Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành. 

b) Giấy tờ theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này. 

c) Giấy lưu hành hoặc giấy phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với 

trang thiết bị y tế nhập khẩu. 

d) Hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với trường hợp quy định tại điểm đ 

khoản 3 Điều 29 Nghị định này. 

đ) Hợp đồng gia công đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 29 

Nghị định này. 

e) Giấy chứng nhận kiểm định hoặc đánh giá chất lượng sản phẩm của một trong 

các đơn vị thuộc danh sách được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y 

tế nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; 

- Trang thiết bị y tế đã được cơ quan có thẩm quyền tại các nước thành viên EU, 

Anh, Thụy Sỹ cho phép lưu hành, sử dụng khẩn cấp nhưng không thuộc danh 

mục các sản phẩm phổ biến do Ủy ban an ninh y tế của Châu Âu (Health 

Security Committee - EUHSC) công bố. 
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g) Hồ sơ CSDT. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế khác: 

a) Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành. 

b) Giấy tờ theo quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều này. 

c) Kết quả thẩm định hồ sơ CSDT của đơn vị do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định 

kèm theo hồ sơ CSDT. 

d) Đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro là thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật 

liệu kiểm soát phải có thêm giấy chứng nhận chất lượng do cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp. 

đ) Đối với hóa chất, chế phẩm chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y 

tế phải có thêm Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính 

khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy 

định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phiếu khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học 

của sản phẩm và tác dụng phụ của sản phẩm đối với người tham gia thử nghiệm 

của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của 

pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế. 

 

Điều 31. Yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành 

1. Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành: 

a) Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Nộp bản gốc hoặc 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của cơ sở đề nghị cấp số lưu 

hành. 

Trường hợp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng không bằng tiếng 

Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được 

chứng thực theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và giấy xác nhận cơ 

sở đủ điều kiện bảo hành: 

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nộp bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực; 

- Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự 

hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 
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c) Đối với giấy lưu hành: Nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao 

có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Trường hợp giấy lưu hành không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì 

phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp 

luật. 

d) Đối với giấy chứng nhận đánh giá chất lượng, phiếu kiểm nghiệm, phiếu khảo 

nghiệm và kết quả thẩm định hồ sơ CSDT: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao có xác nhận của cơ sở đề nghị cấp số lưu hành. 

đ) Đối với hồ sơ CSDT: Nộp bản có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp số lưu 

hành. Trường hợp hồ sơ CSDT không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng 

Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo quy định 

của pháp luật. 

2. Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký lưu hành trong trường 

hợp cấp khẩn cấp quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này: 

Các giấy tờ do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trường hợp 

không có hợp pháp hóa lãnh sự: 

a) Đối với thư ủy quyền phải cung cấp bản gốc kèm thông tin xác nhận. 

b) Đối với giấy tờ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này phải cung 

cấp đường dẫn tra cứu về việc lưu hành, cho phép sử dụng trang thiết bị y tế từ 

website của cơ quan cấp phép, kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường 

dẫn tra cứu của tổ chức đề nghị cấp số lưu hành. Kết quả tra cứu thông tin cấp 

phép lưu hành trên website phải gồm tối thiểu các thông tin bằng tiếng Anh sau: 

tên; chủng loại; hãng, nước sản xuất. 

Điều 32. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế 

1. Tổ chức đề nghị cấp số lưu hành nộp hồ sơ cho Bộ Y tế thông qua Cổng thông 

tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế. 

2. Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1 và 2 

Điều 30 Nghị định này: 

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành, Bộ 

trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp số lưu hành trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả giấy tờ xác 

nhận đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành theo quy định của Bộ Tài 

chính). Trường hợp không cấp số lưu hành phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. 
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b) Trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông 

báo cho tổ chức đề nghị cấp số lưu hành để bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký lưu 

hành, trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần 

sửa đổi trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

c) Khi nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành, cơ sở 

đề nghị cấp số lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã 

thông báo và gửi về Bộ Y tế. 

Trường hợp cơ sở đề nghị cấp số lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng 

không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Sau 90 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có thông báo yêu cầu mà cơ sở không bổ sung, 

sửa đổi hồ sơ hoặc nếu sau 05 lần sửa đổi, bổ sung hồ sơ kể từ ngày Bộ Y tế có 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung lần đầu mà hồ sơ vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải 

thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp số lưu hành. 

3. Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế quy định tại khoản 3 Điều 

30 Nghị định này: 

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành, Bộ 

trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp số lưu hành trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả 

giấy tờ xác nhận đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành theo quy định của 

Bộ Tài chính). Trường hợp không cấp số lưu hành phải có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

Bộ Y tế chỉ thẩm định các tài liệu pháp lý quy định tại các điểm b, c, d và đ 

khoản 1 Điều 30 Nghị định này. Còn các nội dung khác tổ chức đề nghị cấp số 

lưu hành chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu này, Bộ Y 

tế thực hiện hậu kiểm các nội dung này sau khi cấp số lưu hành. 

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông 

báo cho tổ chức đề nghị cấp số lưu hành để bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký lưu 

hành, trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần 

sửa đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ. 

c) Khi nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành, cơ sở 

đề nghị cấp số lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã 

thông báo và gửi về Bộ Y tế. 
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Trường hợp cơ sở đề nghị cấp số lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng 

không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 

Sau 90 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có thông báo yêu cầu mà cơ sở không bổ sung, 

sửa đổi hồ sơ hoặc nếu sau 05 lần sửa đổi, bổ sung hồ sơ kể từ ngày Bộ Y tế có 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung lần đầu mà hồ sơ vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải 

thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp số lưu hành. 

4. Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế quy định tại khoản 4 Điều 

30 Nghị định này: 

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành, Bộ 

trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp số lưu hành trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả 

giấy tờ xác nhận đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành theo quy định của 

Bộ Tài chính). Trường hợp không cấp số lưu hành phải có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

Bộ Y tế chỉ thẩm định các tài liệu pháp lý quy định tại các điểm b, c, d, đ và e 

khoản 4 Điều 30 Nghị định này. Còn các nội dung khác tổ chức đề nghị cấp số 

lưu hành chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu này, Bộ Y 

tế thực hiện hậu kiểm các nội dung này sau khi cấp số lưu hành. 

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông 

báo cho tổ chức đề nghị cấp số lưu hành để bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký lưu 

hành, trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần 

sửa đổi trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ. 

c) Khi nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành, cơ sở 

đề nghị cấp số lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã 

thông báo và gửi về Bộ Y tế. 

Trường hợp cơ sở đề nghị cấp số lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng 

không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này. 

Sau 90 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có thông báo yêu cầu mà cơ sở không bổ sung, 

sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp số lưu hành. 

5. Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế quy định tại khoản 5 Điều 

30 Nghị định này: 

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành, Bộ 

trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp số lưu hành trong thời 
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hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả giấy tờ xác 

nhận đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành theo quy định của Bộ Tài 

chính). Trường hợp không cấp số lưu hành phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. 

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông 

báo cho tổ chức đề nghị cấp số lưu hành để bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký lưu 

hành, trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần 

sửa đổi trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

c) Khi nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành, cơ sở 

đề nghị cấp số lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã 

thông báo và gửi về Bộ Y tế. 

Trường hợp cơ sở đề nghị cấp số lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng 

không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều này. 

Sau 90 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có thông báo yêu cầu mà cơ sở không bổ sung, 

sửa đổi hồ sơ hoặc nếu sau 05 lần sửa đổi, bổ sung hồ sơ kể từ ngày Bộ Y tế có 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung lần đầu mà hồ sơ vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải 

thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp số lưu hành. 

6. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp số lưu hành, Bộ Y tế có trách 

nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các 

thông tin sau: 

a) Tên, phân loại, cơ sở sản xuất, nước sản xuất trang thiết bị y tế; 

b) Số lưu hành của trang thiết bị y tế; 

c) Tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế; 

d) Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành; 

đ) Tên, địa chỉ của cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế; 

e) Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế, trừ các tài 

liệu quy định tại điểm e khoản 1 và điểm c khoản 5 Điều 30; 

g) Mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế. 

7. Trong quá trình lưu hành trang thiết bị y tế, chủ sở hữu số lưu hành có trách 

nhiệm lập văn bản thông báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay 

đổi và cập nhật các tài liệu đó vào hồ sơ đăng ký lưu hành đã công khai trên 

Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau: 
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a) Thay đổi địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu 

hành trang thiết bị y tế; 

b) Thay đổi tên gọi của chủ sở hữu số lưu hành hoặc tên gọi của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế; 

c) Thay đổi một trong các thông tin về: tên gọi, địa chỉ của cơ sở sản xuất trang 

thiết bị y tế; 

d) Thay đổi quy cách đóng gói; 

đ) Thay đổi cơ sở bảo hành; 

e) Thay đổi nhãn, thay đổi hướng dẫn sử dụng nhưng không thay đổi mục đích 

sử dụng, chỉ định sử dụng, tính năng, hiệu năng của trang thiết bị y tế. Các trang 

thiết bị y tế được sản xuất trước ngày chủ sở hữu số lưu hành thông báo thay đổi 

nhãn thì được lưu hành với thông tin đã đăng ký và cập nhật tại thời điểm sản 

xuất. 

 

Mục 4. QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SAU BÁN HÀNG VÀ XỬ LÝ 

ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP 

ĐẶC THÙ 

Điều 33. Yêu cầu về hồ sơ quản lý trang thiết bị y tế sau bán hàng 

Chủ sở hữu số lưu hành phải thiết lập, tổ chức, quản lý việc truy xuất nguồn gốc 

trang thiết bị y tế trên thị trường và lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý trang thiết bị, 

tối thiểu gồm: 

1. Hồ sơ cấp số lưu hành trang thiết bị y tế, trong đó bắt buộc phải lưu bản giấy 

đối với các giấy tờ sau: 

a) Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng 

ký lưu hành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định này; 

b) Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp, trừ 

trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành; 

c) Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận lưu hành. 

2. Hồ sơ phân phối (trường hợp chủ sở hữu số lưu hành là Văn phòng đại diện 

thì không phải lưu trữ nhưng phải yêu cầu cơ sở mà mình ủy quyền nhập khẩu 

thực hiện trách nhiệm này). 
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3. Hồ sơ theo dõi về các sự cố, khiếu nại và biện pháp khắc phục, xử lý; trong đó 

xác định tên, chủng loại, số lượng, số lô trang thiết bị y tế; đặc biệt đối với các 

trang thiết bị y tế có lỗi hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng. 

4. Hồ sơ quản lý chất lượng trang thiết bị y tế gồm: 

a) Chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng 

hóa; 

b) Chứng nhận chất lượng của từng lô do chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc nhà 

sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế cấp; 

c) Kết quả kiểm định trang thiết bị y tế đối với các trang thiết bị y tế thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định này; 

d) Có tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, 

trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành; 

đ) Có thông tin về hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt; 

e) Có thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành, trừ trường 

hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết 

bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. 

Điều 34. Xử lý đối với trường hợp trang thiết bị y tế có cảnh báo về nguy cơ 

tiềm ẩn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc có thể dẫn đến 

tử vong cho người sử dụng 

1. Trường hợp trang thiết bị y tế có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam hoặc quốc tế về nguy cơ tiềm ẩn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe 

cộng đồng hoặc có thể dẫn đến tử vong cho người sử dụng, chủ sở hữu số lưu 

hành có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở y tế đang sử dụng trang thiết bị y tế 

đó về nguy cơ được cảnh báo và thực hiện việc điều tra, xác định trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày nhận được cảnh báo. Trường hợp việc điều tra, xác định phải 

kéo dài hơn 30 ngày, phải có văn bản báo cáo Bộ Y tế, trong đó phải nêu rõ 

nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. 

2. Trường hợp các trang thiết bị y tế tại khoản 1 Điều này được xác định là trang 

thiết bị y tế có lỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, chủ sở hữu số lưu 

hành có trách nhiệm: 

a) Tạm dừng việc lưu hành lô trang thiết bị y tế đó. 

b) Có văn bản thông báo cho Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân đang thực hiện 

việc phân phối, sử dụng trang thiết bị y tế đó. Trong văn bản thông báo phải nêu 
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rõ lô sản xuất, yếu tố lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng cũng 

như việc có thể hay không thể khắc phục yếu tố đó. 

c) Lập kế hoạch xử lý khắc phục hoặc thu hồi lô trang thiết bị y tế có lỗi. 

d) Báo cáo Bộ Y tế sau khi hoàn thành việc khắc phục hoặc thu hồi trang thiết bị 

y tế. 

3. Trường hợp trang thiết bị y tế có thể khắc phục được lỗi gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người sử dụng: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của chủ sở 

hữu số lưu hành trang thiết bị y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định 

đình chỉ lưu hành đối với lô trang thiết bị y tế. 

Nội dung của quyết định đình chỉ lưu hành gồm: 

- Tên trang thiết bị y tế bị đình chỉ; 

- Số lô trang thiết bị y tế bị đình chỉ; 

- Số lưu hành của trang thiết bị y tế bị đình chỉ. 

b) Sau khi có quyết định đình chỉ lưu hành lô trang thiết bị y tế, chủ sở hữu số 

lưu hành có trách nhiệm thực hiện việc khắc phục yếu tố lỗi gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người sử dụng của sản phẩm. 

c) Sau khi đã hoàn thành việc khắc phục yếu tố lỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

người sử dụng, chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo Bộ Y 

tế kèm theo kết quả kiểm định đối với trường hợp trang thiết bị y tế thuộc quy 

định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định này hoặc phải có nội dung cam kết về bảo 

đảm chất lượng của trang thiết bị y tế sau khi đã thực hiện việc khắc phục lỗi 

trong văn bản báo cáo đối với các trang thiết bị y tế khác. 

d) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục yếu tố lỗi 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng của lô trang thiết bị y tế do chủ sở 

hữu số lưu hành gửi, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt đình 

chỉ lưu hành lô trang thiết bị y tế. Trường hợp Bộ Y tế không đồng ý chấm dứt 

đình chỉ lưu hành phải có văn bản trả lời, trong đó phải nêu rõ lý do từ chối. 

4. Trường hợp trang thiết bị y tế không thể khắc phục được yếu tố lỗi gây ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng: 

a) Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi toàn bộ lô trang thiết bị y 

tế có lỗi. 

Nội dung của quyết định thu hồi gồm: 

- Tên trang thiết bị y tế bị thu hồi; 
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- Số lô trang thiết bị y tế bị thu hồi; 

- Số lưu hành của trang thiết bị y tế bị thu hồi. 

b) Chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô trang thiết bị y tế có 

lỗi trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và chịu mọi 

chi phí cho việc thu hồi lô trang thiết bị y tế có lỗi. 

c) Trường hợp quá thời hạn thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền mà chủ sở hữu số lưu hành không thực hiện việc thu hồi lô trang 

thiết bị y tế có lỗi thì bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính. 

Điều 35. Xử lý đối với trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố có ảnh 

hưởng đến sức khỏe người sử dụng 

1. Trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố đe dọa nghiêm trọng đến sức 

khỏe cộng đồng hoặc gây tử vong cho người sử dụng, chủ sở hữu số lưu hành có 

trách nhiệm: 

a) Thông báo trên trang thông tin điện tử của chủ sở hữu số lưu hành (nếu có) 

đồng thời có văn bản thông báo về sự cố cho các cơ sở mua bán, sử dụng lô 

trang thiết bị y tế và Bộ Y tế; 

b) Tạm dừng việc lưu hành lô trang thiết bị y tế liên quan đến sự cố; 

c) Tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố; 

d) Báo cáo Bộ Y tế sau khi có kết quả điều tra, xác minh. Trường hợp xác định 

sự cố xảy ra là do lỗi của trang thiết bị y tế phải nêu rõ yếu tố lỗi cũng như việc 

có thể hay không thể khắc phục yếu tố đó. Thực hiện việc khắc phục hoặc thu 

hồi lô trang thiết bị y tế có lỗi, báo cáo Bộ Y tế sau khi hoàn thành việc khắc 

phục hoặc thu hồi lô trang thiết bị y tế. 

2. Trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố không gây tử vong nhưng có 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng, chủ sở hữu số lưu 

hành có trách nhiệm: 

a) Thông báo bằng văn bản cho Bộ Y tế về sự cố; 

b) Tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố; 

c) Báo cáo Bộ Y tế sau khi có kết quả điều tra, xác minh. Trường hợp xác định 

sự cố xảy ra là do lỗi của trang thiết bị y tế phải ghi rõ yếu tố lỗi cũng như việc 

có thể hay không thể khắc phục yếu tố đó. Thực hiện việc khắc phục hoặc thu 

hồi lô trang thiết bị y tế có lỗi, báo cáo Bộ Y tế sau khi hoàn thành việc khắc 

phục hoặc thu hồi lô trang thiết bị y tế. 
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3. Việc xử lý trang thiết bị y tế có lỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử 

dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 34 Nghị định này. 

Điều 36. Các hình thức xử lý, khắc phục, thu hồi trang thiết bị y tế có lỗi 

1. Các hình thức xử lý trang thiết bị y tế có lỗi gồm: 

a) Hướng dẫn về biện pháp khắc phục lỗi; 

b) Khắc phục lỗi của trang thiết bị y tế; 

c) Thay thế trang thiết bị y tế có lỗi bằng trang thiết bị y tế tương ứng; 

d) Thu hồi để tái xuất hoặc tiêu hủy; 

2. Trang thiết bị y tế có lỗi bị thu hồi theo các hình thức sau đây: 

a) Thu hồi tự nguyện do chủ sở hữu số lưu hành thực hiện; 

b) Thu hồi bắt buộc đối với các trường hợp quy định tại Điều 39 Nghị định này. 

Điều 37. Xử lý đối với các trang thiết bị y tế khi chủ sở hữu trang thiết bị y 

tế hoặc chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất 

hoặc bị phá sản, giải thể 

1. Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành nhưng chủ sở hữu trang thiết bị y 

tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể được tiếp tục lưu 

hành trong thời gian tối đa không quá 24 tháng, kể từ thời điểm chủ sở hữu trang 

thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể nếu chủ sở 

hữu số lưu hành tại Việt Nam có cam kết chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng 

cũng như cung cấp các vật tư để thay thế hoặc phục vụ cho việc sử dụng trang 

thiết bị y tế trong thời gian 08 năm, trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành là 

Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà 

thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế. 

2. Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành nhưng chủ sở hữu số lưu hành 

trang thiết bị y tế bị phá sản, giải thể được tiếp tục lưu hành trên thị trường trong 

thời gian tối đa không quá 24 tháng, kể từ thời điểm chủ sở hữu số lưu hành 

trang thiết bị y tế tuyên bố phá sản, giải thể nếu cơ sở phân phối có cam kết chịu 

trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng cũng như cung cấp các vật tư để thay thế hoặc 

phục vụ cho việc sử dụng trang thiết bị y tế trong thời gian tối đa là 08 năm. 

3. Chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở phân phối có trách nhiệm gửi hồ sơ cam 

kết về Bộ Y tế thông qua cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế 

trong thời gian chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu trang thiết bị y tế 

hoặc chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất 

hoặc bị phá sản, giải thể. 
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4. Hồ sơ cam kết gồm các giấy tờ sau: 

a) Văn bản cam kết chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng và cung cấp các vật 

tư phục vụ cho việc sử dụng trang thiết bị y tế; 

b) Danh mục các trang thiết bị y tế có số lưu hành mà cơ sở đang lưu giữ nhưng 

chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế 

tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể. 

5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cam kết theo 

quy định tại khoản 4 Điều này, Bộ Y tế có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

việc cho phép hay không cho phép tiếp tục lưu hành trang thiết bị y tế. Trường 

hợp không cho phép phải nêu rõ lý do. 

6. Trường hợp trang thiết bị y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này không được 

Bộ Y tế cho phép tiếp tục lưu hành, chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở phân 

phối có trách nhiệm tiến hành việc thu hồi các trang thiết bị y tế đang lưu hành 

trên thị trường, trừ trường hợp các trang thiết bị y tế đã bán cho người sử dụng. 

Mục 5. THU HỒI SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 38. Các trường hợp bị thu hồi số lưu hành 

1. Tổ chức đăng ký lưu hành giả mạo hồ sơ đăng ký. 

2. Trang thiết bị y tế có 03 lô bị thu hồi trong thời gian số lưu hành có hiệu lực, 

trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành tự nguyện thu hồi. 

3. Tổ chức đăng ký lưu hành sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung số lưu 

hành. 

4. Chủ sở hữu số lưu hành chấm dứt hoạt động hoặc không còn được ủy quyền 

của chủ sở hữu trang thiết bị y tế mà chưa có tổ chức thay thế, trừ trường hợp 

theo quy định tại Điều 37 Nghị định này. 

5. Trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường không bảo đảm chất lượng đã đăng 

ký lưu hành. 

6. Số lưu hành được cấp không đúng thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục theo quy định 

tại Nghị định này. 

7. Trang thiết bị y tế mà chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở phân phối không có 

cam kết theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 37 Nghị định này. 

8. Trang thiết bị y tế hết thời hạn lưu hành theo quy định tại các khoản 1 và 2 

Điều 37 Nghị định này. 

9. Trang thiết bị y tế được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng điều kiện quy định 

tại Nghị định này. 
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10. Chủ sở hữu số lưu hành không thực hiện quy định tại điểm k khoản 3 Điều 

74 của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại Điều 37 Nghị định này. 

11. Hồ sơ công bố, đăng ký lưu hành của chủ sở hữu số lưu hành không thực 

hiện đúng theo quy định của Nghị định này. 

12. Trang thiết bị y tế được phân loại không đúng theo các quy định về phân loại 

trang thiết bị y tế. 

13. Chủ sở hữu số lưu hành tự nguyện thu hồi số lưu hành. 

Điều 39. Thủ tục thu hồi số lưu hành 

1. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện một trong các trường hợp 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Nghị 

định này thì cơ quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản và gửi 

về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế nơi đã cấp số lưu hành (sau đây viết tắt là cơ quan cấp 

số lưu hành). 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản theo quy định 

tại khoản 1 Điều này, cơ quan cấp số lưu hành xem xét, quyết định việc thu hồi 

số lưu hành thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Sau khi ban hành quyết định thu hồi số lưu hành, cơ quan ban hành quyết định 

thu hồi có trách nhiệm: 

a) Đăng tải quyết định thu hồi số lưu hành trên cổng thông tin điện tử của cơ 

quan cấp số lưu hành, đồng thời gửi quyết định thu hồi số lưu hành đến chủ sở 

hữu số lưu hành, Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

cơ quan hải quan. 

b) Hủy bỏ các thông tin liên quan đến trang thiết bị y tế đã đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan cấp số lưu hành. 

4. Khi nhận được quyết định thu hồi số lưu hành của cơ quan cấp số lưu hành, 

các Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải toàn văn quyết định thu hồi số lưu hành trên 

cổng thông tin điện tử, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát việc 

thu hồi các trang thiết bị y tế. 

5. Trường hợp chủ sở hữu số lưu hành tự nguyện thu hồi số lưu hành, chủ sở hữu 

số lưu hành gửi văn bản nêu rõ lý do đề nghị thu hồi số lưu hành lên cơ quan cấp 

số lưu hành. Sau khi nhận được văn bản đề nghị, cơ quan cấp số lưu hành thực 

hiện thu hồi theo khoản 2 và 3 Điều này. 

Chương VI 

QUẢN LÝ MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
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Mục 1. ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 40. Điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

1. Có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, 

chuyên ngành y, dược, hóa học, sinh học hoặc cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y 

tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù 

hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán. 

2. Có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển đáp ứng các điều kiện tối thiểu 

sau đây: 

a) Kho bảo quản: 

- Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo 

quản, 

- Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm, 

- Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sử dụng. 

b) Phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ cơ sở mua bán đến nơi giao hàng 

phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán. 

Trường hợp không có kho hoặc phương tiện bảo quản trang thiết bị y tế phải có 

hợp đồng với cơ sở đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế. 

3. Đối với cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất: 

a) Người phụ trách chuyên môn phải có trình độ đại học chuyên ngành trang 

thiết bị y tế, y, dược, hóa dược hoặc sinh học. 

b) Có kho bảo quản đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định số 80/2001/NĐ-

CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các 

hoạt động liên quan đến ma túy ở trong nước. 

c) Có hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế 

có chứa chất ma túy và tiền chất. 

Điều 41. Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế 

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế được lập thành 01 bộ 

gồm các giấy tờ sau: 

a) Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; 

b) Bản kê khai nhân sự; 

c) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận chuyển trang thiết bị 

y tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. Các 

giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán; 
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d) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình 

xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất đáp ứng 

các yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định này. Các giấy tờ này 

phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế có 

chứa chất ma túy và tiền chất. 

2. Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán: 

a) Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế cơ sở mua bán trang thiết bị y 

tế có trách nhiệm nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi đặt địa điểm mua bán. 

b) Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định của 

Bộ Tài chính), Sở Y tế trên địa bàn đặt trụ sở cơ sở mua bán trang thiết bị y tế 

đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các 

thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 

c) Trong quá trình hoạt động cơ sở mua bán có trách nhiệm lập văn bản thông 

báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay đổi và cập nhật các tài 

liệu đó vào hồ sơ công bố đã công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý 

trang thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi các 

thông tin trong hồ sơ công bố. 

Điều 42. Mua bán trang thiết bị y tế mà không phải đáp ứng điều kiện và 

không phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán 

1. Trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thuộc danh mục trang thiết bị y tế do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành được mua, bán như các hàng hóa thông thường. 

2. Việc mua, bán trang thiết bị y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này không 

phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định này và không 

phải công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định tại Điều 41 Nghị định này 

nhưng vẫn phải đáp ứng các điều kiện về bảo quản, lưu giữ, vận chuyển theo quy 

định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế. 

Mục 2. QUẢN LÝ GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 43. Nguyên tắc quản lý nhà nước về giá trang thiết bị y tế 

1. Quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định 

giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế theo 

quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị 

trường. 

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng và 

lợi ích của Nhà nước. 
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4. Thực hiện các biện pháp để quản lý giá trang thiết bị y tế phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

Điều 44. Biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế 

1. Kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi 

thay đổi giá trang thiết bị y tế đã kê khai theo các quy định tại Nghị định này. 

2. Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi 

giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; 

thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác. 

3. Công khai giá trúng thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập. 

4. Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được 

mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời 

điểm mua bán. 

Điều 45. Nội dung, trách nhiệm kê khai giá trang thiết bị y tế 

1. Nội dung kê khai giá trang thiết bị y tế: 

a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế; 

b) Nước sản xuất; 

c) Đơn vị tính; 

d) Giá vốn nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hoặc chi phí sản xuất 

đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; 

đ) Lợi nhuận dự kiến; 

e) Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng 

kỹ thuật theo đơn vị tính; 

g) Giá linh kiện, phụ kiện (nếu có); 

h) Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì (nếu có); 

i) Chi phí đào tạo (nếu có); 

k) Các chi phí khác (nếu có); 

2. Nội dung công khai giá trang thiết bị y tế: 

a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế; 

b) Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu; 

c) Đơn vị tính; 

d) Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng 

kỹ thuật theo đơn vị tính; 
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đ) Giá linh kiện, phụ kiện (nếu có); 

e) Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì (nếu có); 

g) Chi phí đào tạo (nếu có); 

h) Các chi phí khác (nếu có); 

3. Giá trang thiết bị y tế được tính theo đồng tiền Việt Nam. 

4. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm: 

a) Thực hiện việc kê khai giá bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 

Điều này và đăng tải thông tin trên cổng điện tử của Bộ Y tế trước khi đưa trang 

thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam; 

b) Cập nhật giá trang thiết bị y tế khi có thay đổi; 

c) Chỉ định nhà phân phối thực hiện các quy định tại điểm a và b Điều này đối 

với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định này. Trường hợp 

có nhiều nhà phân phối cùng thực hiện việc phân phối một mặt hàng, chủ sở hữu 

số lưu hành trang thiết bị y tế phải chỉ định một nhà phân phối thực hiện việc kê 

khai giá. Các nhà phân phối khác không phải thực hiện việc kê khai giá nhưng 

không được bán cao hơn giá do nhà phân phối được chỉ định kê khai; 

d) Thực hiện việc kê khai, giải trình các yếu tố cấu thành giá với cơ quan quản lý 

thuế hoặc khi cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu. 

5. Giá công khai trên cổng điện tử của Bộ Y tế bao gồm đầy đủ các thông tin quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Mục 3. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 46. Nguyên tắc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế phải 

đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu và 

phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại, mục đích sử 

dụng của trang thiết bị y tế mà mình xuất khẩu, nhập khẩu. 

2. Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu 

theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không phải qua Bộ Y tế phê duyệt. 

3. Việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do áp dụng đối với trang thiết bị y tế 

theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương. 

4. Việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hoặc chuyển khẩu, quá cảnh trang 

thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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5. Việc nhập khẩu trang thiết bị y tế đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý ngoại thương. 

Điều 47. Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế 

1. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất để xuất khẩu. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Là chủ sở hữu số lưu hành hoặc có giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành. 

Chủ sở hữu số lưu hành khi ủy quyền cho cơ sở nhập khẩu thực hiện việc nhập 

khẩu trang thiết bị y tế phải đồng thời gửi văn bản ủy quyền đó cho cơ quan cấp 

số lưu hành và cơ quan hải quan; 

b) Có kho và phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2 

Điều 40 Nghị định này hoặc có hợp đồng với cơ sở có đủ năng lực để bảo quản 

và vận chuyển trang thiết bị y tế; 

c) Có kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho 

trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất đáp ứng các yêu cầu theo quy 

định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định này. 

3. Trình tự, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy 

định của pháp luật về hải quan. Tổ chức nhập khẩu trang thiết bị y tế không phải 

chứng minh việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này khi 

thực hiện thủ tục hải quan. 

Điều 48. Giấy phép nhập khẩu 

1. Các trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu: 

a) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu chỉ để phục vụ nghiên cứu 

khoa học, kiểm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá chất lượng hoặc đào 

tạo hướng dẫn việc sử dụng, hướng dẫn sửa chữa trang thiết bị y tế; 

b) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; 

c) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ mục đích viện 

trợ, viện trợ nhân đạo; quà tặng, quà biếu cho cơ sở y tế; phục vụ hội chợ, triển 

lãm, trưng bày hoặc giới thiệu sản phẩm; 

d) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 
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đ) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích 

chữa bệnh cá nhân bao gồm trang thiết bị y tế đặc thù cá nhân hoặc theo nhu cầu 

chẩn đoán đặc biệt của cơ sở y tế; 

e) Trang thiết bị y tế đã qua sử dụng: 

- Nhập khẩu để phục vụ mục đích nghiên cứu, đào tạo (không thực hành trên 

người và không sử dụng các trang thiết bị y tế này cho mục đích chẩn đoán, điều 

trị); 

- Tạm nhập, tái xuất để trưng bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm thương 

mại. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương. 

2. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu; 

b) Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt; 

c) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang 

thiết bị y tế đó có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập 

khẩu; 

d) Đối với trường hợp nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu phải có thêm bản sao có 

chứng thực quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu và tài liệu chứng minh trang 

thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu 

hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu; 

đ) Đối với trường hợp nhập khẩu để đào tạo phải có thêm bản gốc chương trình 

đào tạo và tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép nhập khẩu; 

e) Đối với trường hợp nhập khẩu để sử dụng cho mục đích kiểm định, kiểm 

nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá chất lượng phải có thêm văn bản xác nhận của 

đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, 

đánh giá chất lượng trong đó nêu rõ số lượng; 

g) Đối với trường hợp nhập khẩu để viện trợ phải có thêm bản sao quyết định 

phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền và tài liệu chứng minh 

trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép 

lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu; 

h) Đối với trường hợp nhập khẩu là quà tặng, quà biếu cho cơ sở y tế phải có 

thêm bản sao tài liệu thể hiện nội dung cho tặng, biếu và tài liệu chứng minh 
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trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép 

lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu; 

i) Đối với trường hợp nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo phải có thêm tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu 

đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu; 

k) Đối với trường hợp nhập khẩu cho nhu cầu chẩn đoán đặc biệt của cơ sở y tế 

phải có thêm tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được 

cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép nhập khẩu; 

l) Đối với trường hợp nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân 

bao gồm trang thiết bị y tế đặc thù cá nhân phải có thêm bản sao văn bản chỉ 

định của bác sỹ phù hợp với bệnh của cá nhân đề nghị nhập khẩu; 

m) Đối với trường hợp nhập khẩu để sử dụng phục vụ hội chợ, triển lãm, trưng 

bày hoặc giới thiệu sản phẩm phải có thêm bản sao tài liệu về chương trình, giấy 

mời và hợp đồng thực hiện; 

n) Đối với trường hợp nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa phải có thêm các tài liệu sau đây: 

- Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền cho nhu cầu cấp bách trong 

phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; 

- Tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có 

thẩm quyền cho phép lưu hành hoặc sử dụng khẩn cấp có xác nhận của tổ chức, 

cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu. 

3. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế: 

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp phép nhập 

khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp phép 

nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày làm việc và 02 ngày làm việc đối với trang 

thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách chống 

dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép 

nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính). Trường hợp không cấp phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Giấy phép nhập khẩu được gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu, cơ quan 

hải quan. 
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b) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chưa hoàn 

chỉnh thì Bộ Y tế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập 

khẩu trang thiết bị y tế để bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong đó phải nêu cụ thể là bổ 

sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi trong thời hạn 10 ngày làm 

việc và 02 ngày làm việc đối với trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập 

khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả 

thiên tai, thảm họa, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

c) Khi nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhập khẩu tổ chức đề 

nghị cấp giấy phép nhập khẩu phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung 

đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu đã bổ sung, sửa đổi hồ 

sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân 

đó để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ. 

d) Sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản yêu cầu mà tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép nhập khẩu không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ 

đầu. 

đ) Nếu không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi thì Bộ Y tế có trách nhiệm phải cấp 

phép nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản này. Giấy phép nhập khẩu được 

gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu và cơ quan hải quan. 

Điều 49. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết 

bị y tế 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do. 

b) Nộp bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được 

cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật còn hiệu lực tại 

thời điểm nộp hồ sơ. 

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 

Điều 50. Thẩm quyền, thủ tục cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận lưu 

hành tự do 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận 

lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế. 

2. Thủ tục cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ về cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-69-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-ngoai-thuong-382305.aspx
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Mục 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM 

GIA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 51. Quyền của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế 

1. Yêu cầu bên bán trang thiết bị y tế cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ truy xuất 

nguồn gốc, bảo hành trang thiết bị y tế. 

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, sử dụng sản phẩm hợp tác 

trong việc thu hồi và xử lý trang thiết bị y tế có lỗi. 

3. Yêu cầu chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc cơ sở bảo hành được 

chứng nhận bởi chủ sở hữu trang thiết bị y tế thực hiện nghĩa vụ bảo hành trang 

thiết bị y tế. 

4. Được chủ sở hữu số lưu hành thông báo về trang thiết bị y tế có lỗi. 

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 52. Nghĩa vụ của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế 

1. Thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng trang thiết bị y 

tế theo quy định của chủ sở hữu số lưu hành. 

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho người sử dụng các thông tin về: 

a) Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế; các điều kiện bảo đảm an toàn, bảo 

quản, hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng bảo trì trang thiết bị y tế; 

b) Thông báo về trang thiết bị y tế có lỗi. 

3. Công khai, niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Không được mua bán 

trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá 

công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. 

4. Duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu 

hồi trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định này. 

5. Kịp thời thông báo với chủ sở hữu số lưu hành và cơ quan quản lý Nhà nước 

về các trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi. 

6. Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương VII 

DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Mục 1. TƯ VẤN VỀ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
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Điều 53. Điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế 

1. Việc thực hiện dịch vụ tư vấn về lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính 

năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cá nhân đã được cấp 

giấy chứng nhận đã qua đào tạo về tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế. 

2. Điều kiện của cá nhân thực hiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế: 

a) Có trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở 

lên; 

b) Có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế từ 

05 năm trở lên; 

c) Đã được cơ sở đào tạo kiểm tra và công nhận đủ khả năng tư vấn về kỹ thuật 

trang thiết bị y tế theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành. 

3. Người tư vấn chỉ được tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế sau khi đã được 

Bộ Y tế công khai thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật 

trang thiết bị y tế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Nghị định này. 

Điều 54. Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết 

bị y tế 

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế gồm: 

a) Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện tư vấn; 

b) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại điểm a và điểm 

c khoản 2 Điều 53 Nghị định này; 

c) Bản xác nhận thời gian công tác. 

2. Thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế: 

a) Trước khi thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế, người đề nghị công 

bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế có trách nhiệm nộp hồ sơ 

công bố về Bộ Y tế. 

b) Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định của 

Bộ Tài chính), Bộ Y tế đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý 

trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật 

trang thiết bị y tế. 

c) Trong quá trình hoạt động, người tư vấn có trách nhiệm lập văn bản thông báo 

sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay đổi và cập nhật các tài liệu 

đó vào hồ sơ công bố đã công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang 

thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các thông tin trong 

hồ sơ công bố. 
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Mục 2. KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 55. Nguyên tắc kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

1. Trang thiết bị y tế thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế công bố phải kiểm 

định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng (trừ trường hợp 

quy định tại Điều 57 Nghị định này), định kỳ, sau sửa chữa lớn. Việc kiểm định 

trang thiết bị y tế là phương tiện đo, thiết bị bức xạ thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trang thiết bị y tế là phương tiện đo hoặc thiết bị bức xạ phải thực hiện kiểm 

định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và năng lượng nguyên 

tử. 

Điều 56. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế 

Điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; hình 

thức nộp hồ sơ; trình tự cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại và thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế được thực hiện theo quy 

định của pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp. 

Trong đó, việc đáp ứng yêu cầu chuyên môn đối với lĩnh vực kiểm định trang 

thiết bị y tế được quy định như sau: mỗi quy trình kiểm định mà tổ chức kiểm 

định đăng ký thực hiện phải có tối thiểu 02 kiểm định viên có chứng nhận đã qua 

đào tạo về quy trình kiểm định đó. 

Điều 57. Miễn kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng đối với trang 

thiết bị y tế 

Trang thiết bị y tế được miễn kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Trang thiết bị y tế đã có chứng nhận hợp quy. 

2. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu với mục đích dùng để 

nghiên cứu khoa học hoặc dùng để đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo trì, sửa chữa 

trang thiết bị y tế. 

3. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích 

chữa bệnh của cá nhân người nhập khẩu hoặc cho mục đích khám chữa bệnh 

nhân đạo hoặc theo nhu cầu chẩn đoán đặc biệt. 

4. Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ hoạt động hội 

chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 

Điều 58. Xử lý trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định 
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1. Trường hợp trang thiết bị y tế có kết quả kiểm định trước khi đưa vào sử dụng 

không đạt: 

a) Cơ sở y tế không được tiếp nhận, sử dụng trang thiết bị y tế; 

b) Tổ chức kiểm định gửi văn bản thông báo kết quả kiểm định không đạt về Bộ 

Y tế; 

c) Trường hợp có 03 trang thiết bị y tế trong cùng một lô có kết quả kiểm định 

không đạt về an toàn và tính năng, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các chủ sở hữu số 

đăng ký lưu hành báo cáo số lượng trang thiết bị tế đang lưu thông trên thị 

trường và đang sử dụng tại cơ sở y tế. 

Căn cứ báo cáo của chủ sở hữu và kết quả kiểm định không đạt, Bộ Y tế quyết 

định việc kiểm định lại, số lượng mẫu phải thực hiện việc kiểm định lại hoặc tạm 

dừng sử dụng trang thiết bị y tế. 

Căn cứ kết quả kiểm định lại, Bộ Y tế sẽ quyết định việc tiếp tục kiểm định lại, 

bổ sung số lượng mẫu phải thực hiện việc kiểm định lại hoặc đề nghị các chủ sở 

hữu số đăng ký lưu hành thu hồi toàn bộ trang thiết bị y tế trong lô đó. 

Trường hợp có 03 lô trang thiết bị y tế bị thu hồi trong thời hạn có hiệu lực của 

số lưu hành thì thu hồi số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đó. Các trang thiết 

bị y tế đã được sử dụng tại các cơ sở y tế trước thời điểm có quyết định thu hồi 

số lưu hành vẫn tiếp tục được sử dụng nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu. 

2. Trường hợp trang thiết bị y tế có kết quả kiểm định định kỳ, kiểm định sau 

sửa chữa lớn không đạt: 

a) Cơ sở y tế không được tiếp tục sử dụng trang thiết bị y tế; 

b) Xóa bỏ dấu hiệu tình trạng kiểm định cũ; 

c) Phối hợp cùng chủ sở hữu số lưu hành trong việc tiến hành các biện pháp khắc 

phục và thực hiện kiểm định lại; 

d) Chỉ được sử dụng trang thiết bị khi có kết quả kiểm định đạt yêu cầu. 

Chương VIII 

QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, CHẤT 

NGOẠI KIỂM CHỨA CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT 

Điều 59. Nguyên tắc quản lý nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất 

ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất 

1. Nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và 

tiền chất phải công bố nồng độ, hàm lượng trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập 

khẩu tại Việt Nam. 
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2. Việc thông quan phải căn cứ theo số công bố và không cần giấy phép nhập 

khẩu của Bộ Y tế. 

Điều 60. Hồ sơ, thủ tục công bố đối với nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y 

tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất 

1. Hồ sơ công bố: 

a) Văn bản công bố nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất ngoại kiểm có 

chứa chất ma túy và tiền chất; 

b) Giấy chứng nhận quản lý chất lượng; 

c) Tài liệu kỹ thuật. 

2. Thủ tục công bố nồng độ, hàm lượng ma túy và tiền chất: 

a) Trước khi thực hiện nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế và chất 

ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất, cơ sở nhập khẩu có trách nhiệm 

đăng tải hồ sơ công bố đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này trên 

Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế; 

b) Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đối 

với nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế và chất ngoại kiểm có chứa chất ma 

túy và tiền chất. 

3. Cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu có trách nhiệm thực hiện lại việc công bố nồng 

độ, hàm lượng ma túy và tiền chất khi có bất kỳ thay đổi trong hồ sơ đã công bố. 

Chương IX 

THÔNG TIN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 61. Thông tin về trang thiết bị y tế 

1. Thông tin về trang thiết bị y tế nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng trang thiết 

bị y tế hợp lý, an toàn cho cán bộ y tế và người sử dụng trang thiết bị y tế. 

2. Thông tin về trang thiết bị y tế phải đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực, 

dễ hiểu, không được gây hiểu nhầm. 

3. Trách nhiệm thông tin về trang thiết bị y tế được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu số lưu hành, cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có trách nhiệm công 

khai thông tin về mức độ rủi ro và các thông tin liên quan đến việc sử dụng trang 

thiết bị y tế; 

b) Cơ sở y tế có trách nhiệm phổ biến thông tin về trang thiết bị y tế trong phạm 

vi cơ sở; 
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c) Cán bộ, nhân viên y tế có trách nhiệm thông tin về mức độ rủi ro của việc sử 

dụng trang thiết bị y tế thuộc loại C, D cho người bệnh; 

d) Cơ quan quản lý về trang thiết bị y tế có trách nhiệm công khai thông tin về 

trang thiết bị y tế. 

4. Tổ chức, cá nhân thông tin về trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về 

những thông tin do mình cung cấp. 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức hệ thống thông tin về trang thiết bị 

y tế. 

Điều 62. Quảng cáo trang thiết bị y tế 

1. Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế phải phù hợp với một trong các tài liệu 

sau đây: 

a) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B; 

b) Hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D. 

2. Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên trang thiết bị y tế, chủng loại, mã sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất; 

b) Số lưu hành; 

c) Tính năng, tác dụng; 

d) Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc tổ chức được 

chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế ủy quyền; 

đ) Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có). 

3. Quảng cáo trang thiết bị y tế trên báo nói, báo hình phải đọc hoặc thể hiện rõ 

ràng nội dung quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Trước khi thực hiện quảng cáo, chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc 

tổ chức được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế ủy quyền bằng văn bản 

có trách nhiệm đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang 

thiết bị y tế nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo. 

5. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc tổ chức được chủ sở hữu số 

lưu hành trang thiết bị y tế ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 

phù hợp của nội dung quảng cáo với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã đăng tải 

và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 

hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D. 

6. Các tài liệu hoặc vật phẩm không đề cập đến tên trang thiết bị y tế; tài liệu 

hoặc vật phẩm chỉ liệt kê tên, thông số kỹ thuật trang thiết bị y tế nhưng không 
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có thông tin tính năng, tác dụng; tài liệu nghiên cứu khoa học; tài liệu lâm sàng; 

tài liệu hỗ trợ đào tạo hướng dẫn sử dụng sản phẩm không được coi là tài liệu 

quảng cáo. 

Chương X 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ 

Điều 63. Nguyên tắc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế 

1. Việc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế phải theo đúng mục đích, công năng, 

chế độ, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Trang thiết bị y tế phải được bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng và tuân 

thủ các hướng dẫn kỹ thuật khác theo quy định của nhà sản xuất và phải được 

kiểm định theo quy định tại Nghị định này để bảo đảm chất lượng. 

Đối với các trang thiết bị y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 

động thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định về bảo đảm chất lượng theo quy 

định tại Nghị định này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn vệ 

sinh lao động. 

3. Phải lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về trang thiết bị y tế; thực hiện hạch 

toán kịp thời, đầy đủ trang thiết bị y tế về hiện vật và giá trị theo quy định hiện 

hành của pháp luật về kế toán, thống kê và các quy định pháp luật khác có liên 

quan; bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 

này. 

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền về 

quản lý trang thiết bị y tế. 

Điều 64. Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của Nhà 

nước 

Các cơ sở y tế của Nhà nước ngoài việc thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị 

y tế theo quy định tại Điều 63 Nghị định này, phải thực hiện quản lý trang thiết 

bị y tế theo các quy định sau: 

1. Việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế để thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. 

2. Khuyến khích sử dụng các trang thiết bị y tế sản xuất trong nước. 

Điều 65. Quyền và trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc quản lý, sử dụng 

trang thiết bị y tế 

1. Cơ sở y tế có quyền: 
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a) Yêu cầu chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở bảo hành được chứng nhận bởi 

chủ sở hữu trang thiết bị y tế thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ trong thời hạn 

bảo hành; 

b) Yêu cầu bên bán cung cấp tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị y tế; 

c) Tiếp nhận các trang thiết bị y tế đã qua sử dụng phục vụ mục đích nghiên cứu 

khoa học và hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế. 

2. Cơ sở y tế có trách nhiệm: 

a) Sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế theo đúng hướng dẫn của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế; 

b) Định kỳ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn theo hướng dẫn của chủ sở hữu 

trang thiết bị y tế hoặc quy định của pháp luật; 

c) Tham gia thử nghiệm, đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế; 

d) Báo cáo về các trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi và các thông tin khác theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Chương XI 

CÔNG BỐ, ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

Điều 66. Các thủ tục thực hiện trực tuyến 

1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. 

2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế. 

3. Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế. 

4. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 

5. Công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế. 

6. Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế. 

7. Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. 

8. Đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất 

trong nước. 

9. Kê khai giá trang thiết bị y tế. 

10. Công bố nồng độ, hàm lượng trong nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, 

chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất. 

11. Công khai nội dung và hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế. 

Điều 67. Yêu cầu đối với hồ sơ thực hiện trực tuyến 
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Hồ sơ công bố, đăng ký, đề nghị cấp phép, đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (sau đây viết tắt là hồ sơ đăng ký) trực tuyến được coi là hợp lệ khi 

bảo đảm đầy đủ các yêu cầu: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo 

quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. 

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. 

2. Các thông tin công bố, đăng ký, đề nghị cấp phép được nhập đầy đủ và chính 

xác theo thông tin trong các văn bản điện tử. 

Điều 68. Thủ tục công bố trực tuyến 

1. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền bởi người đại diện 

theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, xác nhận bằng chữ ký số 

(nếu có) và thanh toán lệ phí trực tuyến theo quy trình trên Cổng thông tin điện 

tử về quản lý trang thiết bị y tế. 

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến thực hiện các thủ tục hành chính 

tương ứng với hồ sơ đăng ký theo quy định tại Nghị định này. 

3. Kết quả của thủ tục hành chính trực tuyến có giá trị pháp lý như kết quả thủ 

tục hành chính giải quyết theo phương thức thông thường. 

Điều 69. Lưu trữ hồ sơ đăng ký trực tuyến 

1. Trường hợp đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký phải lưu bản giấy hồ sơ đăng 

ký theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này. 

2. Trường hợp các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này bị 

mất hoặc hư hỏng, cơ sở đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ, phải hoàn chỉnh lại hồ sơ và phải thông báo bằng văn bản 

cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ sau khi đã hoàn chỉnh lại hồ sơ, tiến hành cập nhật 

hồ sơ sau khi có sự đồng ý của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

3. Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc mất hồ sơ 

nếu cơ sở không có văn bản thông báo đã hoàn chỉnh lại hồ sơ, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm: 

a) Hủy bỏ các thông tin đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử có liên quan đến 

cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, cơ sở mua bán trang thiết bị y tế, người tư vấn 

kỹ thuật trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất ngoại 

kiểm chứa chất ma túy và tiền chất, cơ sở kiểm định trang thiết bị y tế, số lưu 

hành của trang thiết bị; 

b) Thu hồi số lưu hành và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. 
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4. Cơ sở đăng ký không được tiếp tục hoạt động và trang thiết bị y tế không 

được lưu hành kể từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ hủy bỏ các thông tin theo 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

Chương XII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 70. Trách nhiệm của Bộ Y tế 

Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trang 

thiết bị y tế và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chiến lược, 

chính sách, kế hoạch về trang thiết bị y tế. 

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính 

sách, kế hoạch về trang thiết bị y tế. 

3. Tổ chức thông tin, truyền thông về trang thiết bị y tế. 

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác trang thiết bị y tế. 

5. Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế các thông tin về: 

a) Giá trang thiết bị y tế mà doanh nghiệp kê khai; 

b) Giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế Nhà nước trên 

phạm vi toàn quốc; 

c) Danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành. 

6. Quyết định áp dụng hoặc miễn áp dụng quy định tại Nghị định này đối với 

trường hợp sản phẩm, hàng hóa được một số nước quản lý là trang thiết bị y tế 

nhưng một số nước khác không quản lý là trang thiết bị y tế. 

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá 

trang thiết bị y tế, nếu phát hiện cơ sở kê khai giá công bố không đầy đủ thông 

tin liên quan đến giá trang thiết bị y tế thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền của Bộ Y tế thông báo cho cơ sở kê khai giá xem xét lại thông tin liên 

quan đến việc kê khai và nêu rõ lý do. 

8. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 

Nghị định này. 

9. Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế bảo đảm phù hợp với các 

điều ước quốc tế về phân loại trang thiết bị y tế của Hiệp hội các quốc gia Đông 
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Nam Á mà Việt Nam là thành viên; ban hành chương trình đào tạo thực hành 

phân loại trang thiết bị y tế. 

10. Ban hành danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định và quy trình kiểm 

định đối với từng loại trang thiết bị y tế trong danh mục. 

11. Hướng dẫn cụ thể cách ghi trong hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế 

theo quy định của ASEAN. 

12. Quy định cụ thể các biểu mẫu hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Điều 71. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Ban hành danh mục trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu, 

kiểm định, hiệu chuẩn sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. 

2. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc 

gia về trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra về chất lượng trang thiết bị y tế là 

phương tiện đo và thiết bị bức xạ. 

Điều 72. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Hướng dẫn việc quản lý công sản là trang thiết bị y tế đối với cơ sở y tế của 

Nhà nước sau khi có ý kiến của Bộ Y tế. 

2. Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực trang 

thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

3. Kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm pháp luật về giá trang thiết bị y tế. 

Điều 73. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến kinh doanh, sử dụng 

trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thông tin, truyền thông về trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác trang thiết bị y tế trên địa 

bàn tỉnh. 

4. Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

gửi Bộ Y tế thông tin về: 

a) Giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh. 

b) Danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành trên địa bàn tỉnh. 

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. 

Điều 74. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế 
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1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về an 

toàn, chất lượng đối với trang thiết bị y tế do mình kinh doanh. 

2. Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế trong nước có trách nhiệm quản lý chất 

lượng trang thiết bị y tế trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản trang 

thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã cấp số lưu hành. 

3. Chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm: 

a) Thực hiện việc phân loại, công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phân loại đối với trang thiết bị y tế 

mà mình đã thực hiện phân loại; 

Thực hiện các biện pháp khắc phục đối với những trường hợp ban hành kết quả 

phân loại sai làm giảm mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế hoặc ban hành kết 

quả phân loại sai về thẩm quyền quy định tại Nghị định này. 

b) Thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành trang thiết 

bị y tế theo quy định của Nghị định này. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành; 

c) Thành lập, duy trì cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế hoặc ký hợp đồng với cơ 

sở bảo hành trang thiết bị y tế, trừ trường hợp các trang thiết bị y tế sử dụng một 

lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh 

không có chế độ bảo hành; 

d) Lập, duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc 

trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp các trang thiết 

bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế; báo cáo 

cơ quan Công an khi phát hiện thất thoát trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy 

và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền 

chất; 

đ) Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, trong tài liệu kèm theo 

trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và quy định tại 

Nghị định này; 

e) Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe người sử dụng, môi trường; cách phòng ngừa cho người bán hàng và người 

tiêu dùng; cung cấp thông tin về yêu cầu đối với việc vận chuyển, lưu giữ, bảo 

quản, sử dụng trang thiết bị y tế; 

g) Kịp thời ngừng lưu hành, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp xử 

lý, khắc phục hoặc thu hồi trang thiết bị y tế có lỗi theo quy định tại Nghị định 

này. Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì việc tiêu hủy trang thiết 
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bị y tế phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định của 

pháp luật có liên quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó; 

h) Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

i) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi trang thiết bị y tế có lỗi; 

k) Chịu trách nhiệm bảo đảm các giấy tờ sau luôn có hiệu lực trong thời gian số 

lưu hành còn giá trị: 

- Giấy lưu hành đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu; 

- Giấy ủy quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định 

này; 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng 

một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế, hoặc tài liệu chứng 

minh không có chế độ bảo hành. 

l) Chịu trách nhiệm bảo đảm trang thiết bị y tế chỉ được sản xuất trong thời gian 

giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất còn hiệu 

lực; 

m) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của các tài liệu 

đã đăng tải khi thực hiện các thủ tục trong Nghị định này; 

n) Cung cấp cho cơ sở y tế nơi mua trang thiết bị y tế 01 bộ hồ sơ quản lý quy 

định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định này của trang thiết bị y tế đó; 

o) Kê khai, cập nhật giá bán trang thiết bị y tế hoặc chỉ định một tổ chức thực 

hiện kê khai, cập nhật giá bán trang thiết bị y tế; 

р) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ sở mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng trang thiết bị y tế, 

nguyên liệu sản xuất, chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất có trách 

nhiệm báo cáo gửi Bộ Y tế và gửi Bộ Công an theo định kỳ hằng năm trước 

ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo. 

Chương XIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 75. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Các Nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành: 
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a) Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

b) Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

с) Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

3. Bãi bỏ quy định tại Điều 7 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng 

cáo kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các trang thiết bị y tế đã được sản xuất tại Việt Nam hoặc đã được nhập khẩu 

Việt Nam trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục lưu hành 

đến khi bị thanh lý theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc 

đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc đến hết hạn sử 

dụng của sản phẩm. 

2. Quy định về giá trị của số lưu hành, giấy phép nhập khẩu đã được cấp trước 

ngày 01 tháng 01 năm 2022: 

a) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành theo quy định của Nghị định 

số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP và 

Nghị định số 03/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP) 

thì số lưu hành này có giá trị không thời hạn; 

b) Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

lưu hành thì giấy chứng nhận đăng ký lưu hành có giá trị sử dụng đến hết thời 

gian ghi trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; 

c) Trang thiết bị y tế không phải là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp 

giấy phép nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì giấy phép nhập khẩu có 

hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022; 

d) Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập 

khẩu (trừ hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế) và đã có bản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-169-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-ve-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-385467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-03-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-432603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-169-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-ve-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-385467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-169-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-ve-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-385467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-03-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-432603.aspx
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phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được Bộ Y tế công bố thông tin 

trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2022 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận 

là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan; 

đ) Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp số đăng ký lưu 

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì số đăng 

ký lưu hành này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022; 

e) Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp số đăng ký lưu 

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì số đăng ký lưu hành này có giá trị sử 

dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy đăng ký lưu hành; 

g) Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro nhập khẩu đã được cấp 

giấy phép nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì giấy phép nhập khẩu này 

có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và không hạn chế số 

lượng nhập khẩu. Cơ quan Hải quan không thực hiện việc kiểm soát số lượng 

nhập khẩu với trường hợp này. 

3. Các hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký lưu hành đã nộp theo quy định của Nghị 

định số 36/2016/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm Nghị 

định có hiệu lực thi hành chưa được cấp số lưu hành được xử lý như sau: 

a) Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế thuộc loại B, Bộ Y tế 

hướng dẫn các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ tiến hành rà soát để thực hiện việc 

công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Nghị định này mà không phải nộp 

lại phí thẩm định cấp phép lưu hành; 

b) Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế thuộc loại C, D nếu đáp 

ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định này, Bộ Y tế được cấp số 

lưu hành theo thủ tục quy định tại Điều 32 Nghị định này; 

c) Được sử dụng kết quả phân loại do tổ chức phân loại đã được cấp Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành trong hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế đã nộp hồ sơ 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của 

các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành. Giấy phép nhập khẩu được cấp theo quy 

định tại khoản này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

5. Nhãn của trang thiết bị y tế đã được sản xuất tại Việt Nam hoặc đã được nhập 

khẩu vào Việt Nam trước ngày các quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này 

được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn sử dụng của trang thiết bị y tế hoặc đến 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
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khi bị thanh lý theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc đến 

hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc đến hết hạn sử 

dụng của sản phẩm. 

6. Quy định về việc áp dụng hồ sơ CSDT: 

a) Bắt buộc áp dụng hồ sơ CSDT từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

b) Hồ sơ cấp mới số lưu hành đã nộp trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hồ sơ 

cấp mới số lưu hành gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, b, d, đ khoản 1 Điều 

30 Nghị định này và các giấy tờ sau: 

- Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài 

liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở 

hữu trang thiết bị y tế ban hành. 

Riêng đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in vitro: tài liệu kỹ 

thuật bằng tiếng Việt kèm theo tài liệu về nguyên vật liệu, về an toàn của sản 

phẩm, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, các báo cáo nghiên 

cứu lâm sàng và tiền lâm sàng bao gồm báo cáo độ ổn định. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế. 

- Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế. 

Các giấy tờ nêu trên phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đối với tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị y tế: Nộp bản có xác nhận của tổ 

chức đề nghị cấp số lưu hành. 

- Đối với tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế: Nộp bản bằng tiếng 

Việt có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp số lưu hành, kèm theo bản gốc bằng 

tiếng Anh do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành đối với trang thiết bị y tế 

nhập khẩu. 

- Đối với mẫu nhãn: Nộp bản mẫu nhãn có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp số 

lưu hành. Mẫu nhãn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về 

nhãn hàng hóa. 

c) Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế quy định 

tại điểm b Khoản này thực hiện như sau: 

- Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành, Bộ 

trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp số lưu hành trong thời 

hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả giấy tờ xác 

nhận đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành theo quy định của Bộ Tài 

chính). Trường hợp không cấp số lưu hành phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do; 
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- Trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông 

báo cho tổ chức đề nghị cấp số lưu hành để bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký lưu 

hành, trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần 

sửa đổi trong thời hạn 70 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; 

- Khi nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành, cơ sở 

đề nghị cấp số lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã 

thông báo và gửi về Bộ Y tế. 

Trường hợp cơ sở đề nghị cấp số lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng 

không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều này. 

Sau 90 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có thông báo yêu cầu mà cơ sở không bổ sung, 

sửa đổi hồ sơ hoặc nếu sau 05 lần sửa đổi, bổ sung hồ sơ kể từ ngày Bộ Y tế có 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung lần đầu mà hồ sơ vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải 

thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp số lưu hành. 

7. Công khai nội dung và quảng cáo trang thiết bị y tế bắt đầu áp dụng từ ngày 

01 tháng 7 năm 2022. 

8. Chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở đứng tên trong giấy phép nhập khẩu trang 

thiết bị y tế được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực 

hiện quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định này trước ngày 01 tháng 4 năm 

2022 đối với trang thiết bị y tế đang lưu hành trên thị trường Việt Nam và trước 

khi đưa trang thiết bị y tế lần đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam. 

Điều 77. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi 

hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

  

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
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Vũ Đức Đam 
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THÔNG TƯ 05/2022/TT-BYT NGÀY 01/8/2022 QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-

CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 98/2021/NĐ-CP) gồm: 

a) Phân loại trang thiết bị y tế quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP; 

b) Bổ sung danh mục trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro không phải thực hiện 

đánh giá chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại điểm 

đ khoản 3 Điều 30 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

c) Danh mục trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như các hàng 

hóa thông thường quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

d) Danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ 

thuật quy định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

đ) Danh mục trang thiết bị y tế cấp giấy phép nhập khẩu quy định tại Điểm d 

khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP. 

2. Công bố hết hiệu lực một số văn bản về quản lý trang thiết bị y tế. 

Điều 2. Quy định việc phân loại trang thiết bị y tế 

1. Trang thiết bị y tế được phân loại theo một hoặc một nhóm để xác định mức 

độ rủi ro và cấp số lưu hành. 

2. Việc phân loại một hoặc một nhóm trang thiết bị y tế phải dựa trên cơ sở quy 

tắc phân loại về mức độ rủi ro A, B, C, D (quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này). 

3. Mẫu bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế được thực hiện theo Phụ lục 

II của Thông tư này. 

Điều 3. Bổ sung danh mục trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro không phải 

thực hiện đánh giá chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 30 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

1. Đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) của 

một trong các nước, tổ chức sau: 

a) Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-98-2021-ND-CP-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
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b) Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; 

c) Cơ quan Quản lý y tế Canada (Health Canada); 

d) Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW); 

đ) Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế Nhật Bản (PMDA); 

e) Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp Trung ương Trung Quốc (National 

Medical Products Administration - NMPA); 

g) Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food & Drug 

Safety - MFDS); 

h) Các nước thuộc thành viên EU cấp theo quy chế 2017/746 ban hành ngày 05 

tháng 4 năm 2017 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu về trang thiết bị y tế chẩn 

đoán in vitro (Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the 

Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices). 

2. Đã được cấp số lưu hành hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép 

nhập khẩu theo hình thức thương mại tại Việt Nam, trừ các trường hợp đã bị thu 

hồi. 

3. Không phải là thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in vitro. 

Điều 4. Danh mục trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như 

các hàng hóa thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP 

1. Máy đo huyết áp cá nhân. 

2. Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) loại dùng pin kẹp ngón tay. 

3. Máy hút mũi trẻ em. 

4. Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại. 

5. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo 

đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch 

chứng. 

6. Máy xông khí dung. 

7. Băng, gạc y tế cá nhân. 

8. Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế. 

9. Bao cao su. 

10. Màng phim tránh thai (không chứa thuốc). 

11. Dung dịch bôi trơn âm đạo được phân loại là trang thiết bị y tế. 
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12. Túi chườm nóng, lạnh sử dụng điện. 

13. Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm thuộc loại B. 

14. Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2. 

Điều 5. Danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định về an toàn và tính 

năng kỹ thuật theo quy định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP 

1. Máy thở. 

2. Máy gây mê kèm thở. 

3. Dao mổ điện. 

4. Lồng ấp trẻ sơ sinh. 

5. Máy phá rung tim. 

6. Máy thận nhân tạo. 

Điều 6. Danh mục trang thiết bị y tế cấp giấy phép nhập khẩu để thực hiện 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

1. Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh dùng tia X. 

2. Hệ thống cộng hưởng từ. 

3. Máy siêu âm chẩn đoán. 

4. Hệ thống nội soi chẩn đoán. 

5. Hệ thống Cyclotron. 

6. Thiết bị chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (Hệ thống PET, PET/CT, SPECT, 

SPECT/CT, thiết bị đo độ tập trung iốt I130, I131). 

7. Máy đo khúc xạ, giác mạc tự động. 

8. Máy đo điện sinh lý (Máy điện não, Máy điện tim, Máy điện cơ). 

9. Máy đo điện võng mạc. 

10. Máy đo độ loãng xương. 

11. Máy chụp cắt lớp đáy mắt; Máy chụp huỳnh quang đáy mắt. 

12. Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm. 

13. Máy đo/phân tích chức năng hô hấp. 

14. Máy phân tích sinh hóa; Máy phân tích điện giải, khí máu. 

15. Máy phân tích huyết học; Máy phân tích nhóm máu. 

16. Máy đo đông máu; Máy đo tốc độ máu lắng. 
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17. Hệ thống xét nghiệm Elisa. 

18. Máy chiết tách tế bào. 

19. Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu. 

20. Máy định danh vi khuẩn, virút. 

21. Máy phân tích miễn dịch. 

22. Chất thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in vitro. 

23. Các thiết bị điều trị dùng tia X. 

24. Hệ thống phẫu thuật nội soi. 

25. Các thiết bị xạ trị (Máy Coban điều trị ung thư, Máy gia tốc tuyến tính điều 

trị ung thư, Dao mổ gamma các loại, Thiết bị xạ trị áp sát các loại). 

26. Máy theo dõi bệnh nhân. 

27. Bơm truyền dịch; Bơm tiêm điện. 

28. Dao mổ (điện cao tần, laser, siêu âm). 

29. Kính hiển vi phẫu thuật. 

30. Hệ thống thiết bị phẫu thuật tiền liệt tuyến. 

31. Máy tim phổi nhân tạo. 

32. Thiết bị định vị trong phẫu thuật. 

33. Thiết bị phẫu thuật lạnh. 

34. Lồng ấp trẻ sơ sinh; Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh. 

35. Máy gây mê/gây mê kèm thở. 

36. Máy giúp thở. 

37. Máy phá rung tim, tạo nhịp. 

38. Buồng ôxy cao áp. 

39. Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể/tán sỏi nội soi. 

40. Hệ thống thiết bị siêu âm cường độ cao điều trị khối u. 

41. Thiết bị lọc máu. 

42. Hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa (Laser Excimer, 

Phemtosecond Laser, Phaco, Máy cắt dịch kính, Máy cắt vạt giác mạc). 

43. Kính mắt, kính áp tròng (cận, viễn, loạn) và dung dịch bảo quản kính áp 

tròng. 
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44. Máy Laser điều trị dùng trong nhãn khoa. 

45. Các loại thiết bị, vật liệu cấy ghép lâu dài (trên 30 ngày) vào cơ thể. 

46. Các loại thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, 

thần kinh sọ não. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

2. Các nội dung quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP tại Thông tư này được áp dụng từ ngày Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

3. Mẫu số 13.01, mẫu số 13.02 quy định tại Phụ lục I và mẫu quy định tại Phụ 

lục V của Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

4. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022: 

a) Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế; 

b) Thông tư số 46/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

c) Thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng 

kỹ thuật; 

d) Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Điều 8. Lộ trình thực hiện 

1. Đối với các trang thiết bị y tế quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Thông 

tư này: 

a) Nếu mua sắm sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 phải kiểm định an toàn và tính 

năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-98-2021-ND-CP-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-98-2021-ND-CP-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-19-2021-TT-BYT-mau-bao-cao-thuc-hien-Nghi-dinh-98-2021-ND-CP-quan-ly-thiet-bi-y-te-495904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-98-2021-ND-CP-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-39-2016-tt-byt-quy-dinh-chi-tiet-phan-loai-trang-thiet-bi-y-te-331090.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-46-2017-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-346432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-33-2020-tt-byt-danh-muc-trang-thiet-bi-y-te-phai-kiem-dinh-an-toan-va-tinh-nang-ky-thuat-461736.aspx
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b) Nếu mua sắm trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 phải hoàn thành việc kiểm 

định trước ngày 01 tháng 6 năm 2023 theo đúng quy trình kiểm định do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

2. Đối với các trang thiết bị y tế quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 5 Thông 

tư này: 

a) Nếu mua sắm sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải kiểm định an toàn và tính 

năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành; 

b) Nếu mua sắm trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 phải hoàn thành việc kiểm 

định trước ngày 01 tháng 6 năm 2024 theo đúng quy trình kiểm định do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục 

trưởng thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./. 

        

PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG 

PHẢI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO 

A. QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG 

XÂM NHẬP 

Quy tắc 1. Phân loại cho trang thiết bị y tế tiếp xúc với da tổn thương 

1. Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập tiếp xúc với các vết thương 

ngoài da thuộc loại A nếu được sử dụng như một rào chắn cơ học, chỉ với chức 

năng làm cô đọng hoặc thấm hút dịch với mục đích làm lành ban đầu vết thương. 

2. Trang thiết bị y tế không xâm nhập được sử dụng chủ yếu với các vết thương 

xuyên qua lớp hạ bì, bao gồm các trang thiết bị y tế được sử dụng với mục đích 

chủ yếu để kiểm soát vi môi trường của vết thương thuộc loại B. 
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3. Trang thiết bị y tế không xâm nhập được sử dụng chủ yếu với các vết thương 

xuyên qua lớp hạ bì và chỉ được chữa lành bằng biện pháp khác thuộc loại C. 

Quy tắc 2. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để 

truyền hoặc bảo quản 

Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng cho việc truyền hoặc chứa 

các loại dịch cơ thể, mô, chất lỏng hoặc khí với mục đích cuối cùng là 

truyền, uống hoặc đưa vào cơ thể được phân vào loại A nếu không thuộc các 

trường hợp sau: 

1. Các trang thiết bị y tế có thể kết nối với trang thiết bị y tế chủ động thuộc loại 

B hoặc cao hơn thuộc loại B. 

2. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để truyền máu, bảo quản hay truyền các 

dịch khác của cơ thể hoặc bảo quản các bộ phận, các phần của bộ phận hoặc mô 

cơ thể thuộc loại B. 

3. Túi máu thuộc loại C. 

Quy tắc 3. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập có chức năng 

chuyển đổi hóa - sinh 

Các trang thiết bị y tế không xâm nhập được dùng để thay đổi thành phần hóa 

học hoặc sinh học của máu, dịch cơ thể hoặc các loại dịch khác để truyền vào cơ 

thể thuộc loại C. Trừ khi việc điều trị bao gồm lọc, ly tâm hoặc trao đổi khí hoặc 

nhiệt, trường hợp này thuộc loại B. 

Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác 

Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. 

B. QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ XÂM 

NHẬP 

Quy tắc 5. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua lỗ của cơ thể 

không qua phẫu thuật 

1. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu 

thuật, không được sử dụng để kết nối với các loại trang thiết bị y tế chủ động 

hoặc chỉ kết nối với trang thiết bị y tế loại A thuộc loại A nếu các trang thiết bị y 

tế này được sử dụng tạm thời. Trong trường hợp trang thiết bị y tế thuộc loại này 

được sử dụng trên bề mặt cơ thể, nhãn cầu hoặc có khả năng hấp thụ bởi niêm 

mạc thuộc loại B. 

2. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu 

thuật, không được sử dụng để kết nối với các loại trang thiết bị y tế chủ động 

hoặc chỉ kết nối với trang thiết bị y tế loại A thuộc loại B nếu các trang thiết bị y 
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tế này được sử dụng trong thời gian ngắn. Trong trường hợp trang thiết bị y tế 

này được sử dụng trong vùng cơ thể từ khoang miệng đến hầu, từ ốc tai đến 

màng nhĩ hoặc trong khoang mũi thì được xếp vào loại A. 

3. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu 

thuật, không được sử dụng để kết nối với các loại trang thiết bị y tế chủ động 

hoặc chỉ kết nối với trang thiết bị y tế loại A thuộc loại C nếu các trang thiết bị y 

tế này được sử dụng trong thời gian dài. Trong trường hợp trang thiết bị y tế này 

được sử dụng trong vùng cơ thể từ khoang miệng đến hầu, từ ốc tai đến màng 

nhĩ hoặc trong khoang mũi và không có khả năng hấp thụ bởi niêm mạc thì được 

xếp vào loại B. 

4. Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể (trừ những 

xâm nhập bằng phẫu thuật) được dùng để kết nối với một thiết bị y tế chủ động 

thuộc loại B hoặc cao hơn được xếp vào loại B. 

Quy tắc 6. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng 

tạm thời 

Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời thuộc 

loại B, nếu không thuộc các trường hợp dưới đây: 

1. Các trang thiết bị y tế là các dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng thuộc loại A. 

2. Các trang thiết bị y tế dùng để cung cấp năng lượng dưới dạng bức xạ ion hóa 

thuộc loại C. 

3. Các trang thiết bị y tế dùng để tạo ra tác dụng sinh học hoặc để hấp thụ hoàn 

toàn hay phần lớn thuộc loại C. 

4. Các trang thiết bị y tế dùng để đưa các sản phẩm thuốc vào cơ thể bằng hệ 

thống vận chuyển mà cách thực hiện này có khả năng gây nguy hiểm khi áp 

dụng được xếp vào loại C. 

5. Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể sử dụng có tiếp xúc trực tiếp với hệ 

thần kinh trung ương thuộc loại D. 

6. Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể để chẩn đoán, theo dõi hoặc sửa 

chữa khuyết tật của tim hoặc của hệ tuần hoàn trung tâm bằng cách tiếp xúc trực 

tiếp với các bộ phận này của cơ thể thuộc loại D. 

Quy tắc 7. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng 

trong thời gian ngắn 

Tất cả các thiết bị y tế phẫu thuật xâm nhập sử dụng trong thời gian ngắn thuộc 

loại B nếu không thuộc các trường hợp sau: 
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1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp các sản phẩm thuốc thuộc 

loại C. 

2. Các trang thiết bị y tế được sử dụng phải trải qua những chuyển đổi hóa học 

trong cơ thể người (trừ trường hợp thiết bị được đặt trong răng) thuộc loại C. 

3. Các trang thiết bị y tế sử dụng để cung cấp năng lượng dưới dạng bức xạ ion 

hóa thuộc loại C. 

4. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để tạo ra một hiệu ứng sinh học hoặc bị 

hấp thụ hoàn toàn hay phần lớn thuộc loại D. 

5. Các trang thiết bị y tế tiếp xúc trực tiếp với hệ thần kinh trung ương thuộc loại 

D. 

6. Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể để chẩn đoán, theo dõi hoặc sửa 

chữa một khuyết tật của tim hoặc của hệ thống tuần hoàn trung tâm bằng cách 

tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận này của cơ thể thuộc loại D. 

Quy tắc 8. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng 

trong thời gian dài và trang thiết bị y tế cấy ghép 

Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian 

dài và trang thiết bị y tế cấy ghép thuộc loại C nếu không thuộc các trường hợp 

sau: 

1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đặt vào răng thuộc loại B. 

2. Các trang thiết bị y tế khi sử dụng tiếp xúc trực tiếp với tim, hệ tuần hoàn 

trung tâm hoặc hệ thần kinh trung ương thuộc loại D. 

3. Các trang thiết bị y tế sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự sống thuộc loại D. 

4. Các trang thiết bị y tế đồng thời là trang thiết bị y tế chủ động thuộc loại D. 

5. Các trang thiết bị y tế được sử dụng có tác dụng sinh học hoặc hấp thụ hoàn 

toàn hay phần lớn thuộc loại D. 

6. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp các sản phẩm thuốc thuộc 

loại D. 

7. Các trang thiết bị y tế khi được sử dụng phải trải qua những chuyển đổi hóa 

học trong cơ thể người (trừ trường hợp thiết bị được đặt trong răng) thuộc loại 

D. 

8. Các trang thiết bị y tế thuộc quy tắc này được sử dụng để cấy ghép ngực thuộc 

loại D. 

C. QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHỦ 

ĐỘNG 
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Quy tắc 9. Phân loại trang thiết bị y tế điều trị chủ động 

Tất cả các trang thiết bị y tế điều trị chủ động nhằm mục đích phân phối hoặc 

trao đổi năng lượng thuộc loại B nếu không thuộc các trường hợp sau: 

1. Các trang thiết bị y tế điều trị chủ động có chức năng phân phối hoặc trao đổi 

năng lượng tới hoặc từ cơ thể con người theo cách có thể gây rủi ro, bao gồm 

phát bức xạ ion hóa có tính đến tính chất, mật độ và vị trí áp dụng của năng 

lượng được xếp vào loại C. 

2. Các trang thiết bị y tế chủ động nhằm kiểm soát, theo dõi hoặc có ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu năng của trang thiết bị y tế điều trị chủ động loại C thuộc 

loại C. 

Quy tắc 10. Phân loại trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đoán 

1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để chiếu sáng cơ thể bệnh nhân với ánh 

sáng thuộc vùng quang phổ nhìn thấy được hoặc gần vùng quang phổ hồng 

ngoại được xếp vào loại A. 

2. Các trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đoán là loại B nếu thuộc các 

trường hợp sau: 

a) Được sử dụng để cung cấp năng lượng hấp thụ vào cơ thể con người (trừ các 

trang thiết bị y tế được quy định ở mục a); 

b) Được sử dụng để chụp sự phân phối các thuốc có chứa phóng xạ trong cơ thể 

người; 

c) Được sử dụng để chẩn đoán trực tiếp hoặc giám sát quá trình sinh lý học của 

sự sống. 

3. Các trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đoán được xếp vào loại C nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Được sử dụng để giám sát các thông số sinh lý học của sự sống khi mà sự 

thay đổi các thông số này có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân, ví 

dụ như hoạt động của tim, hô hấp, hoạt động của hệ thần kinh trung ương. 

b) Được sử dụng để chẩn đoán trong các tình huống lâm sàng khi bệnh nhân 

đang trong tình trạng nguy hiểm. 

4. Trang thiết bị y tế chủ động được sử dụng để phát bức xạ ion hóa và được sử 

dụng để chẩn đoán và/hoặc can thiệp bằng X quang, bao gồm cả các trang thiết 

bị y tế kiểm soát, theo dõi các trang thiết bị y tế như vậy hoặc những thiết bị trực 

tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của chúng được xếp vào loại C. 
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Quy tắc 11. Phân loại trang thiết bị y tế chủ động có chức năng cung cấp, 

loại bỏ thuốc, dịch cơ thể và các chất khác vào cơ thể hoặc đưa từ cơ thể ra 

ngoài 

Tất cả các trang thiết bị y tế thuộc quy tắc này được xếp vào loại B. Trường hợp 

các trang thiết bị y tế này có nguy cơ gây nguy hiểm cho bệnh nhân do bản chất 

của các chất được sử dụng, phần cơ thể liên quan cũng như cách thức và đường 

cung cấp hoặc loại bỏ thuốc, dịch cơ thể, các trường hợp này được xếp vào loại 

C. 

Quy tắc 12. Phân loại trang thiết bị y tế chủ động khác 

Tất cả các trang thiết bị y tế chủ động khác được xếp vào loại A. 

D. CÁC QUY TẮC PHÂN LOẠI KHÁC 

Quy tắc 13. Phân loại trang thiết bị y tế kết hợp dược chất 

Các trang thiết bị y tế nếu được kết hợp với dược chất nhằm mục đích hỗ trợ cho 

trang thiết bị y tế đó hoạt động trên hoặc trong cơ thể người thì được xếp vào 

loại D. 

Quy tắc 14. Phân loại trang thiết bị y tế có nguồn gốc từ động vật, vi khuẩn 

1. Các trang thiết bị y tế được xếp vào loại D nếu có thành phần thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

a) Tế bào, mô của động vật và các dẫn xuất của chúng mà không thể phát triển 

độc lập; 

b) Tế bào, mô, các dẫn xuất có nguồn gốc vi khuẩn hoặc tái tổ hợp. 

2. Trường hợp các trang thiết bị y tế nếu có thành phần từ mô động vật hoặc dẫn 

xuất mô động vật và không thể phát triển độc lập nếu chỉ được sử dụng bằng 

cách tiếp xúc với da không bị thương thì được xếp vào loại A. 

Quy tắc 15. Phân loại trang thiết bị y tế khử khuẩn, tiệt khuẩn 

1. Trang thiết bị y tế sử dụng để tiệt khuẩn trang thiết bị y tế được xếp vào loại 

C. 

2. Trang thiết bị y tế sử dụng để khử khuẩn trang thiết bị y tế mà việc khử khuẩn 

đó là giai đoạn cuối cùng của quy trình khử khuẩn thì được xếp vào loại C. 

3. Trang thiết bị y tế được sử dụng để khử khuẩn trang thiết bị y tế mà việc khử 

khuẩn đó được thực hiện trước khi tiệt khuẩn thì được xếp vào loại B. 

4. Trang thiết bị y tế được sử dụng để khử khuẩn mà việc khử khuẩn đó được 

thực hiện trước khi khử khuẩn ở giai đoạn cuối cùng thì được xếp vào loại B. 
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5. Trang thiết bị y tế được chỉ định để khử khuẩn, làm sạch, ngâm, rửa hoặc 

dưỡng ẩm kính áp tròng được xếp vào loại C. 

Quy tắc 16. Phân loại trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng 

chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục 

1. Trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng chống các bệnh lây nhiễm qua 

đường tình dục được xếp vào loại C. 

2. Trường hợp trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng chống các bệnh 

lây nhiễm qua đường tình dục là trang thiết bị y tế xâm nhập sử dụng trong thời 

gian dài hoặc cấy ghép được xếp vào loại D. 
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THÔNG TƯ 08/2019/TT-BYT NGÀY 31/5/2019  

HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế. 

2. Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế; 

b) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế địa phương; 

c) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ, ngành khác. 

3. Không sử dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị làm căn cứ để 

tính toán mức thanh toán chi phí cụ thể giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y 

tế. 

Điều 2. Phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 

1. Máy móc, thiết bị được coi là máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y 

tế khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây: 

a) Là các trang thiết bị y tế quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2106 của Chính phủ về quản lý trang thiết 

bị y tế và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2106 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

b) Đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn 

tài sản cố định tại đơn vị. 

2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là trang 

thiết bị y tế chuyên dùng) bao gồm: 

a) Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù. 

b) Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác. 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc 

thù 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

ngoài các trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù quy định tại Điều 3 Thông tư 

này phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây: 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều 

lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch phát triển (nếu có) của đơn vị sự nghiệp y 

tế. Đối với đơn vị sự nghiệp y tế là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải căn cứ 

vào phạm vi hoạt động chuyên môn, số lượng giường bệnh thực tế sử dụng tại 

đơn vị đó. 

3. Điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt và nhân lực để khai thác, sử dụng máy 

móc, thiết bị. 

4. Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế chuyên dùng 

tại thời điểm lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang 

thiết bị y tế chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp đơn vị sự nghiệp y 

tế mới thành lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang 

thiết bị y tế chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo. 

Điều 5. Thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

trang thiết bị y tế chuyên dùng 

1. Thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị 

y tế chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc thiết bị. 

2. Thẩm quyền phê duyệt, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị 

y tế chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Y tế: 

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này; 

b) Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các 

đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế không thuộc trường hợp quy định tại 
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điểm a Khoản này hoặc có yêu cầu sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng vượt 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

Điều 6. Lập, phê duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng trang 

thiết bị y tế chuyên dùng 

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt định mức: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế 

chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng hiện có kèm theo số lượng cụ thể 

của từng chủng loại. 

c) Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch phát triển của đơn vị (nếu có); 

d) Bảng kê khai nhân lực và cơ sở vật chất của đơn vị. Đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh phải đính kèm thêm văn bản phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên 

môn của cơ sở; 

đ) Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế bổ 

sung thêm trong 03 năm tiếp theo; 

Các tài liệu quy định tại điểm b, d và đ Khoản này phải được Thủ trưởng đơn vị 

ký tên, đóng dấu. 

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng hồ sơ, 

báo cáo, tài liệu xác định tiêu chuẩn định mức, định mức sử dụng trang thiết bị y 

tế chuyên dùng phù hợp với quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này. 

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế có yêu cầu sử dụng trang thiết bị y tế 

chuyên dùng đặc thù vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Điều 3 

Thông tư này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế báo cáo người có thẩm 

quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này xem xét, quyết định sau khi có ý kiến 

thống nhất bằng văn bản của Bộ Y tế. 

4. Điều chỉnh định mức: 

Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế mới bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động 

chuyên môn thì được điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế 

chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này. 

5. Thủ tục phê duyệt định mức: 

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 

này, người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này có trách nhiệm phê 
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duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng, Trường hợp không phê duyệt phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng 

đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp 

tục áp dụng nếu phù hợp với quy định của Thông tư này mà không phải thực 

hiện lại thủ tục lập, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế 

chuyên dùng. 

2. Trường hợp trang thiết bị y tế chuyên dùng đã được trang bị trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại 

Thông tư này, đơn vị sự nghiệp y tế được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị y 

tế chuyên dùng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định 

tại khoản 1, Điều 5 Thông tư này để xem xét quyết định hình thức xử lý theo quy 

định tại Mục 3 Chương III Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

1. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục 

trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra 

Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y 

tế, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm: 

a) Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của 

đơn vị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư này; 

b) Chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và 

Công trình y tế) để xem xét, giải quyết. 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY HÚT DỊCH. 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, chạy thử và viết biên bản bảo dưỡng 

sửa chữa 

Định kỳ 1 năm 1 lần 

Kiểm tra, cắm điện, chạy thử, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng. 

Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng động cơ, bộ phận từ (với các máy dung màng rung), 

bình chứa khí. 

Vệ sinh, kiểm tra nguồn vào cầu chì, giắc cắm, công tắc nguồn, pedal, dây dẫn. 

Vệ sinh, kiểm tra bộ tạo áp lực-thay dầu làm vệ sinh buồng dầu (hoăc kiểm tra 

màng) bảo dưỡng toàn bộ buồng. 

Kiểm tra độ kín hệ thống: chai, nút, ống dẫn, dây toàn bộ máy. 

Làm vệ sinh tổng thể cho dầu mỡ bánh xe đẩy, kiểm tra ốc vít toàn bộ. 

Căn chỉnh, hiệu chỉnh toàn bộ máy, cho máy chạy thử một thời gian. 

Ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng. 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 

(MONITOR) 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, chạy thử và viết biên bản bảo dưỡng 

sửa chữa 

Định kỳ 1 năm 1 lần 

Vệ sinh bề ngoài và các đầu đo SpO2 – NiBP – ECG – tc. 

Kiểm tra, vệ sinh các đường dây dẫn NIBP, SpO2, CO2, nhiệt độ, ECG. 

Tháo lắp ,vệ sinh trong máy : Máy in, Khối nguồn, Khối hiển thị CRTC,  Khối 

SpO2, NiBP, ECG – tc - Bàn phím ... 

Kiểm tra ,hiểu chỉnh các nguồn +5V ,tương tự +8V , màn hình và NiBP +12V , 

in nhiệt +24V ,quá nhiệt ,quá áp... 

Kiểm tra ,hiệu chỉnh khối CPU 

Kiểm tra ,hiệu chỉnh khối DPU 

Kiểm tra hiệu chỉnh máy in. 

Kiểm tra, hiệu chuẩn lại các thông số: CPU,Printer, NIBP, CO2, Nhiệt độ, ECG 

Chạy thử ghi biên bản và bàn giao máy. 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY THỞ XÂM NHẬP 

VÀ KHÔNG XÂM NHẬP 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Định kỳ 1 năm 2 lần 

Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, chạy thử và viết biên bản bảo dưỡng 

sửa chữa. 

Phần bên ngoài 

Kiểm tra, cắm điện chạy thử tất cả các phương thức, chế độ, ghi biên bản trước 

khi bảo dưỡng. 

Vệ sinh toàn bộ máy thở: Phổi giả, dây thở, các cảm biến, bình làm ấm, làm ẩm, 

cốc nước,… 

Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ: Nguồn cung cấp khí, hệ thống cung cấp oxy, bẫy 

nước, van khoá, van an toàn. 

Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các phím chức năng. 

Vệ sinh, kiểm tra đường ống dẫn khí O2 và N2O, lồng xếp. 

Phần bên trong 

Vệ sinh, kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn 

hình hiển thị, máy nén, van điều khí. 

Đo các điện áp của ROM, RAM, MCU, CPU, IC,… 

Kiểm tra các máy nén khí trong. 

Kiểm tra điện áp: ±5V, ±12V. 

Lặp lại, điều chỉnh, chạy thử 

Lắp lại hoàn chỉnh các phần: Nguồn khí, máy chính, mạch thở bệnh nhân… 

Cắm điện, cài đặt, hiệu chỉnh các phương thức thở, các loại báo động, các thông 

số của máy. 

Cho máy chạy thử trên phổi giả hoặc bệnh nhân. 

Bàn giao và ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng. 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG TỦ SẤY 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, chạy thử và viết biên bản bảo dưỡng 

sửa chữa. 

Định kỳ 1 năm 1 lần. 

Kiểm tra, cắm điện, chạy thử đặt nhiệt, so sánh sai số nhiệt độ, ghi biên bản 

trước khi bảo dưỡng. 

Phần vỏ: kiểm tra bảo dưỡng bản lề cửa, khoá, joăng cửa. Điều chỉnh đảm bảo 

kín, đóng mở nhẹ chính xác. 

 Kiểm tra phần nguồn điện, dây, công tắc, aptomát - hiệu chỉnh phù hợp với 

công suất máy. 

Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các mạch nguồn, mạch điều khiển hiển thị. 

Đo điện áp cung cấp nguồn cho các IC, ROM, RAM, MCU,… 

Kiểm tra bộ cung nhiệt, làm vệ sinh buồng đốt, kiểm tra cách điện an toàn. 

Bảo dưỡng vệ sinh an toàn máy, các cửa thoát khí, thoát hơi, quạt gió. 

Kiểm tra bộ đóng ngắt tự động khi đặt nhiệt, hiệu chỉnh nhiệt độ cắt, đóng chuẩn 

xác theo yêu cầu sử dụng. 

Ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng. 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG TỦ ẤM. 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, chạy thử và viết biên bản bảo dưỡng 

sửa chữa. 

Định kỳ 1 năm 1 lần. 

Kiểm tra, cắm điện, chạy thử đặt nhiệt, so sánh sai số nhiệt độ, ghi biên bản 

trước khi bảo dưỡng. 

Phần vỏ: kiểm tra bảo dưỡng bản lề cửa, khoá, joăng cửa. Điều chỉnh đảm bảo 

kín, đóng mở nhẹ chính xác. 

 Kiểm tra phần nguồn điện, dây, công tắc, aptomát - hiệu chỉnh phù hợp với 

công suất máy. 

Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các mạch nguồn, mạch điều khiển hiển thị. 

Đo điện áp cung cấp nguồn cho các IC, ROM, RAM, MCU,… 

Kiểm tra bộ cung nhiệt, làm vệ sinh buồng đốt, kiểm tra cách điện an toàn. 

Bảo dưỡng vệ sinh an toàn máy, các cửa thoát khí, thoát hơi, quạt gió. 

Kiểm tra bộ đóng ngắt tự động khi đặt nhiệt, hiệu chỉnh nhiệt độ cắt, đóng chuẩn 

xác theo yêu cầu sử dụng. 

Ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng. 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY CHẠY THẬN CHU KỲ HD 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Định kỳ 1 năm 2 lần. 

Bảo dưỡng kiểm tra toàn bộ phần nguồn, bảng mạch nguồn, Đo kiểm tra các 

điện áp điều khiển của máy 

Kiểm tra, bảo dưỡng các bảng mạch điều khiển hoạt động, các cảm biến, các 

phím chức năng, màn hình hiển thị của máy 

Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống lọc đầu vào 

Kiểm tra bơm dịch của buồng trộn cân bằng,căn chỉnh tốc độ bơm 

Kiểm tra các ống cấp và thoát khí 

Kiểm tra bộ gia nhiệt, hiệu chỉnh nhiệt độ 

Kiểm tra bảo dưỡng bơm tách khí, căn chỉnh tốc độ bơm 

Kiểm tra  bảo dưỡng bơm degassing, căn chỉnh tốc độ bơm 

Bảo dưỡng các cụm van từ của buồng cân bằng, vệ sinh các màng lọc 

Kiểm tra  và bảo dưỡng bơm dòng, hiệu chỉnh tốc độ bơm 

Kiểm tra độ rò rỉ và bảo dưỡng van hồi tiếp 

Kiểm tra và bảo dưỡng van tuần hoàn và van xả 

Bảo dưỡng, Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật của máy 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY CHẠY THẬN 

CHU KỲ HDF ONLINE 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Định kỳ 1 năm 2 lần. 

Bảo dưỡng kiểm tra toàn bộ phần nguồn, bảng mạch nguồn, Đo kiểm tra các 

điện áp điều khiển của máy 

Kiểm tra, bảo dưỡng các bảng mạch điều khiển hoạt động, các cảm biến, các 

phím chức năng, màn hình hiển thị của máy 

Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống lọc đầu vào 

Kiểm tra bơm dịch của buồng trộn cân bằng,căn chỉnh tốc độ bơm 

Kiểm tra các ống cấp và thoát khí 

Kiểm tra bộ gia nhiệt, hiệu chỉnh nhiệt độ 

Kiểm tra bảo dưỡng bơm tách khí, căn chỉnh tốc độ bơm 

Kiểm tra  bảo dưỡng bơm degassing, căn chỉnh tốc độ bơm 

Bảo dưỡng các cụm van từ của buồng cân bằng, vệ sinh các màng lọc 

Kiểm tra  và bảo dưỡng bơm dòng, hiệu chỉnh tốc độ bơm 

Kiểm tra độ rò rỉ và bảo dưỡng van hồi tiếp 

Kiểm tra và bảo dưỡng van tuần hoàn và van xả 

Bảo dưỡng, Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật của máy 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 02 DÃY 

* Nội dung bảo dưỡng: Định kỳ 1 năm 1 lần. 

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống Gantry 

Hệ thống CPU điều khiển trung tâm 

Hệ thống điều chỉnh Colimator (chắn tia) 

Hệ thống cao áp  

Hệ thống Inverter cao áp 

Hệ thống điều khiển chụp 

Hệ thống điều khiển kV, mA, sec 

Kiểm tra, bảo dưỡng các đầu cao áp 

Hệ thống điều khiển anod quay 

Hệ thống điều khiển dòng tóc đèn bóng phát tia 

Kiểm tra, hiệu chỉnh Forcus của tâm bóng phát tia 

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bảo vệ quá nhiệt của bóng 

Hệ thống ổn áp cho đốt tóc đèn phát tia 

Vệ sinh quạt gantry 

Bảo dưỡng khối chổi than 

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cơ khí của bàn bệnh nhân 

Hệ thống di chuyển mặt bàn (cơ và điện) 

Hệ thống nâng hạ bàn 

Hệ thống phanh hãm điện từ 

Hệ thống công tác theo dõi 

Hệ thống an toàn 

Tra dầu mỡ hệ thống chuyển động                                                                                                                                                     

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tủ phân phối nguồn 

Hệ thống nguồn cung cấp cho toàn máy 

Hệ thống nguồn cung cấp cho cao thế 

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bảo vệ quá nhiệt độ 

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bàn điều khiển (Console) 

Cài đặt lại phần mềm Eflim 
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Kiểm tra phần mền hoạt động của toàn bộ máy 

Bảo dưỡng hệ thống CPU 

Hiệu chuẩn máy 

Hiệu chuẩn Filament 

Hiệu chuẩn khí ( Air calibration) 

Hiệu chuẩn Laser 

Kiểm tra chất lượng (Performance test): Performance QA 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY XQUANG THƯỜNG QUY 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Định kỳ 1 năm 1 lần. 

Kiểm tra tủ điều khiển 

Làm sạch bên trong và bên ngoài tủ điều khiển 

Kiểm tra các nút bấm,công tắc 

Kiểm tra các điểm tiếp xúc, rơ le 

Kiểm tra các đường dây cao thế 

Kiểm tra biến thế cao thế 

Làm sạch các bộ phận bên ngoài. 

Kiểm tra tất cả các điểm nối đến biến thế cao thế. 

Kiểm tra dầu trong biến thế 

Kiểm tra các đầu dây cao thế. 

Kiểm tra các điểm tiếp xúc với nguồn chính. 

Kiểm tra đèn X-Quang ( dưới bàn và trên bàn) 

Kiểm tra ống chuẩn trực 

Kiểm tra các tiêu điểm của đèn 

Kiểm tra bàn chiếu điện 

Kiểm tra ống chuẩn trực dưới bàn ,kiểm tra sự hoạt động trơn tru của cửa chắn 

sáng. 

Kiểm tra bóng trên bàn 

Kiểm tra chức năng các khóa. 

Kiểm tra cáp đối trọng và các kẹp 

Kiểm tra giá đệm. 

Kiểm tra trên bàn X-Quang. 

Kiểm tra bàn chiếu điện 

Kiểm tra trụ đỡ và bề mặt trụ 

Kiểm tra cáp đối trọng 

Kiểm tra chức năng các thiết bị an toàn và phanh điện từ 

Kiểm tra bộ lọc tia, khay cassette 
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Kiểm tra giá chụp phổi và cột treo bóng 

Kiểm tra lưới X-Quang 

Kiểm tra khay Cassette đứng. 

Kiểm tra giá trụ,cáp đối trọng 

Kiểm tra việc phát tia (mA,KV đỉnh,thời gian) 

Kiểm tra bộ phận chiếu (KV đỉnh,mA) 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY RĂNG 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Định kỳ 1 năm 1 lần. 

Bảo dưỡng phần thủy lực 

Bảo dưỡng động cơ của ghế 

Bảo dưỡng các van nâng hạ của ghế 

Kiểm tra dầu thuỷ lực, bổ xung hoặc thay thế 

Bảo dưỡng hệ thống cấp hơi cho máy 

Bảo dưỡng hệ thống cấo hơi cho tay khoanh nhanh, tay khoan chậm 

Bảo dưỡng tay xì khô 

Bảo dưỡng hệ thống cấp nước 

Bảo dưỡng hệ thống tay khoan 

Bảo dưỡng hệ thống tay xì nước 

Bảo dưỡng hệ thống hút 

Bảo dưỡng cốc lọc 

Bảo dưỡng bộ tạo áp lực hút 

Bảo dưỡng hệ thống đèn hình ảnh 

Căn chỉnh và bảo dưỡng toàn bộ máy 
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QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG LỒNG ẤP SƠ SINH 

* Nội dung bảo dưỡng: 

Định kỳ 1 năm 1 lần. 

Kiểm tra phần điện vào của lồng ấp và bảng điện điều khiển. 

Kiểm tra hệ thống làm ấm, làm ẩm và các sensor của lồng ấp. 

Hiệu chỉnh lại thông số cua lồng cho phù hợp với thông số ban đầu. 

Kiểm tra quạt thông gió. 

Bảo dưỡng toàn bộ máy. 

 

 


	THÔNG TƯ 05/2022/TT-BYT NGÀY 01/8/2022 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
	THÔNG TƯ 08/2019/TT-BYT NGÀY 31/5/2019
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY HÚT DỊCH.
	* Nội dung bảo dưỡng:
	Định kỳ 1 năm 1 lần
	Kiểm tra, cắm điện, chạy thử, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng.
	Vệ sinh, kiểm tra nguồn vào cầu chì, giắc cắm, công tắc nguồn, pedal, dây dẫn.
	Vệ sinh, kiểm tra bộ tạo áp lực-thay dầu làm vệ sinh buồng dầu (hoăc kiểm tra màng) bảo dưỡng toàn bộ buồng.
	Kiểm tra độ kín hệ thống: chai, nút, ống dẫn, dây toàn bộ máy.
	Căn chỉnh, hiệu chỉnh toàn bộ máy, cho máy chạy thử một thời gian.
	Ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng.
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR)
	* Nội dung bảo dưỡng: (1)
	Định kỳ 1 năm 1 lần (1)
	Vệ sinh bề ngoài và các đầu đo SpO2 – NiBP – ECG – tc.
	Kiểm tra, vệ sinh các đường dây dẫn NIBP, SpO2, CO2, nhiệt độ, ECG.
	Tháo lắp ,vệ sinh trong máy : Máy in, Khối nguồn, Khối hiển thị CRTC,  Khối SpO2, NiBP, ECG – tc - Bàn phím ...
	Kiểm tra ,hiểu chỉnh các nguồn +5V ,tương tự +8V , màn hình và NiBP +12V , in nhiệt +24V ,quá nhiệt ,quá áp...
	Kiểm tra ,hiệu chỉnh khối CPU
	Kiểm tra hiệu chỉnh máy in.
	Kiểm tra, hiệu chuẩn lại các thông số: CPU,Printer, NIBP, CO2, Nhiệt độ, ECG
	Chạy thử ghi biên bản và bàn giao máy.
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY THỞ XÂM NHẬP
	VÀ KHÔNG XÂM NHẬP
	* Nội dung bảo dưỡng: (2)
	Phần bên ngoài
	Kiểm tra, cắm điện chạy thử tất cả các phương thức, chế độ, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng.
	Vệ sinh toàn bộ máy thở: Phổi giả, dây thở, các cảm biến, bình làm ấm, làm ẩm, cốc nước,…
	Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ: Nguồn cung cấp khí, hệ thống cung cấp oxy, bẫy nước, van khoá, van an toàn.
	Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các phím chức năng.
	Vệ sinh, kiểm tra đường ống dẫn khí O2 và N2O, lồng xếp.
	Phần bên trong
	Vệ sinh, kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí.
	Đo các điện áp của ROM, RAM, MCU, CPU, IC,…
	Kiểm tra các máy nén khí trong.
	Lặp lại, điều chỉnh, chạy thử
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG TỦ SẤY
	* Nội dung bảo dưỡng: (3)
	Định kỳ 1 năm 1 lần.
	Kiểm tra, cắm điện, chạy thử đặt nhiệt, so sánh sai số nhiệt độ, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng.
	Phần vỏ: kiểm tra bảo dưỡng bản lề cửa, khoá, joăng cửa. Điều chỉnh đảm bảo kín, đóng mở nhẹ chính xác.
	Kiểm tra phần nguồn điện, dây, công tắc, aptomát - hiệu chỉnh phù hợp với công suất máy.
	Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các mạch nguồn, mạch điều khiển hiển thị.
	Đo điện áp cung cấp nguồn cho các IC, ROM, RAM, MCU,…
	Kiểm tra bộ cung nhiệt, làm vệ sinh buồng đốt, kiểm tra cách điện an toàn.
	Bảo dưỡng vệ sinh an toàn máy, các cửa thoát khí, thoát hơi, quạt gió.
	Kiểm tra bộ đóng ngắt tự động khi đặt nhiệt, hiệu chỉnh nhiệt độ cắt, đóng chuẩn xác theo yêu cầu sử dụng.
	Ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng. (1)
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG TỦ ẤM.
	* Nội dung bảo dưỡng: (4)
	Định kỳ 1 năm 1 lần. (1)
	Kiểm tra, cắm điện, chạy thử đặt nhiệt, so sánh sai số nhiệt độ, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng. (1)
	Phần vỏ: kiểm tra bảo dưỡng bản lề cửa, khoá, joăng cửa. Điều chỉnh đảm bảo kín, đóng mở nhẹ chính xác. (1)
	Kiểm tra phần nguồn điện, dây, công tắc, aptomát - hiệu chỉnh phù hợp với công suất máy. (1)
	Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các mạch nguồn, mạch điều khiển hiển thị. (1)
	Đo điện áp cung cấp nguồn cho các IC, ROM, RAM, MCU,… (1)
	Kiểm tra bộ cung nhiệt, làm vệ sinh buồng đốt, kiểm tra cách điện an toàn. (1)
	Bảo dưỡng vệ sinh an toàn máy, các cửa thoát khí, thoát hơi, quạt gió. (1)
	Kiểm tra bộ đóng ngắt tự động khi đặt nhiệt, hiệu chỉnh nhiệt độ cắt, đóng chuẩn xác theo yêu cầu sử dụng. (1)
	Ghi biên bản bảo dưỡng sửa chữa sau khi bảo dưỡng. (2)
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY CHẠY THẬN CHU KỲ HD
	Bảo dưỡng, Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật của máy
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY CHẠY THẬN
	CHU KỲ HDF ONLINE
	Bảo dưỡng, Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật của máy (1)
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 02 DÃY
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY XQUANG THƯỜNG QUY
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY RĂNG
	QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG LỒNG ẤP SƠ SINH

